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LỜI MỞ ĐẦU 

 
 

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều 

phải chịu  sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường, 

quy luật đào thải, quy luật cạnh tranh khốc liệt và tự chịu trách nhiệm về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Để có thể tồn tại lâu dài và vươn lên 

thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, phải năng động 

sáng tạo, nắm bắt các thông tin đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một 

cách nhanh chóng và chuẩn xác. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận 

thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả 

kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù 

đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.  

Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác 

định đúng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. 

Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán 

doanh thu, chi phí, bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin 

kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có 

thể tồn tại và  phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh 

tranh sôi động và quyết liệt.  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí vận 

dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ 

công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng, em đã 

chọn đề tài ''Hoàn thiện công tác  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả  kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng'' 

làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chƣơng 1 : Lý luận chung về công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và phát triển Tuấn 

Hƣng 

Chƣơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và phát 

triển Tuấn Hƣng 

Em xin chân thành cảm ơn phòng kế toán, các phòng ban chức năng của 

công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn  Hưng và Th.s Trần Thị Thanh 

Thảo đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành bài luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Sinh viên 

Trần Thị Thu Hương 
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CHƢƠNG 1 : 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh. 

 Đối với nhà nước: 

Việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh có ý nghĩa quan trọng với nhà nước: 

- Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của các doanh 

nghiệp, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở đề ra các giải pháp 

phát triển kinh tế , tạo điều kiện cho các doanh nghiêp hoạt động thông qua 

chính sách tiền tệ, chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá. 

- Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm 

bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia.Từ đó, Nhà nước có thể tái đầu tư vào cơ 

sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện về chính trị- an ninh- xã hội tốt nhất. 

 Đối với doanh nghiệp: 

Việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh giúp các doanh nghiệp: 

- Xác định hiệu quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp. 

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh. 

- Có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện việc phân 

phối cũng như tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

- Kết hợp các thông tin thu thập được với các thông tin khác để đề ra 

chiến lược giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai. 

 Đối với các nhà đầu tư: 

Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh 

giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có các quyết định đầu tư đúng đắn. 

 Đối với các nhà cung cấp: 
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Kết quả kinh doanh và lịch sử thanh toán là căn cứ để đưa ra các quyết 

định về việc cho doanh nghiệp chậm thanh toán. 

 Đối với các tổ chức tài chính trung gian: 

Các số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là 

căn cứ để ra quyết định cho vay vốn đầu tư. 

1.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp 

 1.1.2.1.Yêu cầu của kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh. 

Quản lí nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp là quá trình quản 

lí hàng hóa về số lượng, chất lượng giá trụ hàng hóa bán ra, quản lí từ khâu mua, 

bán từng mặt hàng, từng nhóm hàng cho đến khi thu được tiền hàng cụ thể như 

sau: 

- Quản lí về gía cả bao gồm: việc lập dự định về theo dõi, việc thực hiện 

giá đưa ra kế hoạch của kì tiếp theo. 

- Quản lí về số lượng: giá trị hàng hóa xuất bán bao gồm việc quản lí từng 

người mua, từng lần gửi hàng, từng nhóm hàng. 

- Quản lí việc thu hồi tiền bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: quản 

lí tiêu thụ hàng hóa tốt sẽ tạo điều kiện cho quản lí kết quả kinh doanh tốt.Từ đó 

hạn chế rủi ro trong kinh doanh cũng như ngăn chặn nguy cơ thất thoát hàng 

hóa, đảm bảo tính chính xác của các số liệu đưa ra. 

1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh 

doanh 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về mặt số 

lượng, chủng loại, quy cách, mẫu mã,…đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ bán 

ra. 

- Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản doanh thu, các khoản giảm 

trừ doanh thu và toàn bộ chi phí phát sinh trong kì để cuối kì tập hợp doanh thu, 

chi phí từ đó xác định được kết quả kinh doanh. 

- Theo dõi thường xuyên, liên tục, biến động tăng, giảm các khoản giảm 

trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và 

thu nhấp khác. 

- Theo dõi chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản phải thu, chi 

phí của từng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời theo dõi và đôn đốc các 

khoản phải thu khách hàng. 
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- Theo dõi chi tiết, riêng biệt theo từng loại doanh thu, kể cả doanh thu  

nội bộ nhằm phản ánh kịp thời, chi tiết, đầy đủ kết quả kinh doanh làm căn cứ 

lập báo cáo tài chính. 

- Xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi tình hình 

thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. 

- Cung cấp các thông tin kế toán chính xác, kịp thời cho việc lập báo cáo 

tài chính và định kì phân tích hoạt động kinh doanh liên quan đến doanh thu và 

xác định kết quả kinh doanh. 

- Xác lập được quá trình luân chuyển chứng từ về kế toán doanh thu và 

xác định kết quả kinh doanh. 

- Đưa ra những kiến nghị, biện pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác 

định kết quả kinh doanh, cung cấp cho ban lãnh đạo những thông tin cần thiết để 

xây dựng những kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp. 

1.1.3.Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh. 

1.1.3.1. Doanh thu 

a) Một số khái niệm về doanh thu 

 Doanh thu bán hàng : Là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được 

từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa cho 

khách hàng bao gồm các phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán( nếu có). 

 Doanh thu hoạt động tài chính : Bao gồm những khoản thu từ hoạt 

động tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại như : tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lợi nhuận được chia, khoản lãi về chênh lệch tỉ giá hối đoái, thu nhập về các 

khoản đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, thu nhập về hoạt động 

đầu tư khác vào công ty liên kết, công ty con, đầu tư khác và doanh thu hoạt 

động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm :  

- Tiền lãi : lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua 

hàng hóa, dịch vụ ;… 

- Cở tức lợi nhuận được chia ; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn ; 
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- Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lí các khoản vốn góp liên doanh. Dầu tư 

vào công ty liên kết, đầu vào công tư con, đầu tư vốn khác ; 

- Lãi tỷ giá hối đoái ; 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ ; 

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn ; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác ; 

 Thu nhập khác : Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự 

tính trước được hoặc có dự tính đến nhưng ít khả năng thực hiện hoặc là những 

khoản không mang tính chất thường xuyên. 

- Thu về nhượng bán, thanh lí TSCĐ ;  

-Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng ; 

-Thu tiền bảo hiểm được bồi thường ; 

-Thu được các khoản nợ phải trả không xác định được chủ ; 

-Các khoản thuế được Ngân Sách Nhà Nước hoãn lại ; 

-Các khoản tiền thưởng của khách hàng ; 

-Thu nhập do nhận tặng, biếu bằng tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng 

cho doanh nghiệp ; 

b) Thời điểm ghi nhận doanh thu 

 Ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa. 

- Ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm khi đồng thời thỏa mãn 5 

điều kiện sau : 

+ Doanh thu đã chuyển giao phần lơn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyến 

sở hữu hàng hóa cho người mua. 

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lí hàng hóa như người sở 

hữu hàng hóa. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế  từ giao dịch 

bán hàng. 

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

-Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn liền với 

quyền sở hữu hàng hóa thì giao dịch không được coi là hoạt động bán hàng và 

doanh thu không được ghi nhận như : 
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+ Doanh nghiệp vẫn còn phải chịu trách nhiệm để đẩm bảo cho tài sản 

được hoạt động bình thường, mà việc này không nằm trong các điều khoản bảo 

hành thông thường. 

+ Việc thanh toán tiền bán hàng còn chưa chắn vì phụ thuộc vào người 

mua. 

+ Hàng hóa  được giao còn chờ lắp đặt đó là 1 phần quan trọng của hợp 

đồng mà doanh nghiệp chưa hoàn thành. 

+ Khi người mua có quyền hủy bỏ việc mua hàng vì một lí do nào đó 

được nêu trong hợp đồng mua bán và doanh nghiệp chưa chắc chắn về khả năng 

hàng bán có bi trả lại hay không. 

 Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 

 - Cung cấp dịch vụ : Nghĩa là thực hiện những công việc đã thỏa thuận 

trong hợp đồng 

-Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch thỏa 

mãn tất cả 4 điều kiện sau : 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ. 

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn hành 

giao dịch cung cấp dich vụ đó. 

 Ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được 

chia. 

- Tiền lãi : là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng 

tiền hoặc các khoản tương đương tiền như : lãi cho vay,lãi tiền gửi, lãi đầu tư 

trái phiếu, tín phiếu,… 

- Tiền bản quyền : là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử 

dụng tài sản như : bằng sáng chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại,… 

- Cổ tức và lợi nhuận được chia : là số tiền lợi nhuận được chia từ việc 

nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn. 

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia từ 

việc nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn. 

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia 

được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau : 

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn/ 
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- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia 

được ghi nhận trên cơ sở : 

+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kì. 

+ tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. 

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền 

nhận cổ tức. 

1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 

 Chiết khấu thương mại : Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp 

bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Khoản 

giảm giá có thể phát sinh trên khối lượng của từng lô hàng mà khách hàng đã 

mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lượng hàng lũy kế mà khách hàng đã 

mua trong một quãng thời gian nhất định tùy thuộc vào chính sách chiết khấu 

thương mại của bên bán. 

 Giảm giá hàng bán : Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người 

mua do toàn bộ hoặc một phần hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc 

hậu thị hiếu. 

 Giá trị hàng bán bị trả lại : giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối 

lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh 

toán do các nguyên nhân như : vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng 

bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách. Khi doanh nghiệp ghi 

nhận giá trị hàng bán bị trả lại đồng thời ghi nhận giảm tương ứng giá vốn hàng 

bán trong kì. 

 Thuế tiêu thụ đặc biêt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng tính theo 

phương pháp trực tiếp : 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt được coi là một trong các khoản giảm trừ doanh 

thu phát sinh khi doanh nghiệp cung cấp các loại sản phẩm do doanh nghiệp sản 

xuất ( hoặc các loại dịch vụ) thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB cho khách hàng. 

- Thuế xuất khẩu được coi là một trong các khoản giảm trừ doanh thu phát 

sinh khi doanh nghiệp có hàng hóa được phép xuất khẩu qua cửa khẩu hay biên 

giới. Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu. Trong doanh thu của 

hàng xuất khẩu đã bao gồm số thuế xuất khẩu phải nộp vào ngân sách nhà nước. 

- Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp là tính trên giá trị tăng 

thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất tới tiêu dùng. 
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Thuế GTGT phải nộp tương ứng với số doanh thu đã được xác định trong kì báo 

cáo. 

* Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa tổng doanh thu với các khoản 

giảm trừ doanh thu. 

Doanh thu thuần  = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản 

giảm trừdoanh thu. 

1.1.3.3. Chi phí 

Chi phí nói chung là sự hao phí được thể hiện bằng tiền trong quá trình 

kinh doanh  với mong muốn mang về một sản phẩm dịch vụ hoàn thành hoặc 

một kết quả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản 

xuất, thương mại, dịch vụ nhắm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh 

nghiệp. 

a) Giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa ( 

hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kì đối với 

doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành 

đã được xác định là tiêu thụ và các khoản chi phì liên quan trực tiếp khác phát 

sinh được tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trong kì. 

b)Chi phí quản lí kinh doanh 

 Chi phí bán hàng. 

Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ. Chi phí bán hàng bao gồm : 

- Chi phí nhân viên bán hàng. 

- Chi phí vật liệu bao bì. 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

- Chi phí bảo hành sản phẩm. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

- Chi phí bằng tiền khác. 

 Chi phí quản lí doanh nghiệp. 

Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lí kinh doanh, quản lí 

hành chính và quản lí điều hành chung toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lí doanh 

nghiệp bao gồm : 

- Chi phí nhân viên quản lí. 
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- Chi phí vật liệu quản lí. 

- Chi phí đồ dùng văn phòng. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

- Thuế, phí và lệ phí. 

- Chi phí dự phòng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

- Chi phí bằng tiền khác. 

c) Chi phí hoạt động tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm : các khoản chi phí hoặc các khoản 

lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay vốn, chi phí góp vốn 

liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch chứng 

khoán, các khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu 

tư khác, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ… 

d) Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm : Chi phí thanh lí nhượng bán tài sản cố định và giá 

trị còn lại của tài sản cố định thanh lí nhượng bán, tiền phạt do vi phạm hợp 

đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, các khoản chi phí do kế toán bị nhầm 

hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán, các khoản chi phí khác,… 

e) Chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kì 

tính thuế và thuế suất thuế hu nhập doanh nghiệp. 

Thu nhập chịu thuế trong kì bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập khác. 

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x thuế suất thuế TNDN 

1.1.3.4. Xác định kết quả kinh doanh 

Xác định kết quả kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng 

thuần (doanh thu thuần) với giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh ( gồm 

chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp). Việc xác định kết quả kinh 

doanh thường được tiến hành vào cuối k  kinh doanh thường là cuối tháng, cuối 

quý, cuối năm tùy thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của 

từng doanh nghiệp 

 Công thức : Cách xác định kết quả kinh doanh 
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Kết quả kinh 

doanh 
= 

Doanh thu 

bán hàng 

thuần 

- 
Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp phân bổ cho 

số hàng bán 

Trong đó : 

Doanh thu 

bán hàng thuần 
= 

Tổng doanh thu 

bán hàng 
- 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

 

- Kết quả hoạt động tài chính: 

Kết quả hoạt 

động tài chính 
= 

Doanh thu hoạt động 

tài chính 
- 

Chi phí tài 

„chính 
 

-Kết quả hoạt động khác: 

Kết quả hoạt động 

khác 
= Thu nhập khác - 

Chi phí khác 

1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ , 

xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường. 

- Phiếu thu. 

- Giấy báo có của ngân hàng. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 

 Tk 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh 

nghiệp thực hiện trong một kì kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

TK 511 có 4 TK cấp 2: 

+ TK 511(1): Doanh thu bán hàng 

+ TK 511(2): Doanh thu bán các thành phẩm 

+ TK 511(3) : Doanh thu cung cấp dịch vụ 

+TK 511(8):  Doanh thu khác 

 Kết cấu TK 511 
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Bên Nợ  : 

 -  Thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng 

thực tế của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và được 

xác định là đã bán trong k  kế toán. 

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phương pháp trực tiếp. 

 - Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu( chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.) 

          - Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang TK 911 

Bên Có: 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa bất động sản đầu tư và cung cấp lao 

dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong k  kế toán 

TK 511 không có số dư cuối k . 

Các phƣơng thức kinh doanh bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất.  

* Phương thức kinh doanh bán hàng là cách thức doanh nghiệp chuyển 

quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng và thu được tiền về số lượng hàng hóa 

đã tiêu thụ. 

* Các phương thức kinh doanh bán hàng 

Hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất có thể thực hiện 

qua hai phương thức bán buôn và bán l . Trong đó, bán buôn là bán hàng cho 

các đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục quá trình lưu chuyển  hàng hóa và bán 

với số lượng lớn. Bán l  là bán cho người tiêu dùng, chấm dứt quá trình lưu 

chuyển hàng hóa, thường bán  với số lượng nhỏ. 

1.2.1.3 Phương thức bán buôn 

Có 2 phương thức bán buôn là bán hàng qua kho và bán hàng không qua 

kho: 

+ Phƣơng thức bán buôn qua kho: là phương thức bán buôn mà hàng 

hóa được xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp để tham gia vào quá trình 

bán hàng. Phương thức này được thể hiện qua 2 hình thức: 

-     Hình thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng đã ký hoặc theo đơn 

đặt hàng, đơn vị bán xuất kho hàng hóa và tiến hành chuyển cho bên mua hàng 

bằng phương tiện vận tải của mình. Số hàng chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu 

của đơn vị bán, chỉ khi bên mua nhận hàng và chấp nhận thanh toán mới được 

coi là bán hàng. 
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-      Hình thức giao hàng trực tiếp: Bên mua căn cứ vào hợp đồng đã ký 

cử người đại diện mang giấy ủy nhiệm đến kho của bên bán trực tiếp nhận hàng 

và áp tải hàng về, bên bán xuất kho hàng hóa giao trực tiếp cho đại diện bên 

mua. 

+ Phƣơng thức bán buôn không qua kho: là phương thức bán hàng mà 

doanh nghiệp sau khi nhận hàng của bên cung cấp sẽ chuyển bán th ng cho bên 

mua không phải qua nhập kho.Đây cũng là phương thức bán hàng chủ yếu trong 

doanh nghiệp thương mại.Phương thức này gồm hai hình thức: 

- Bán buôn vận chuyển th ng có tham gia thanh toán: Doanh nghiệp 

ký hợp đồng với nhà cung cấp và với  khách hàng để mua bán hàng. Hàng hóa 

được chuyển th ng từ nhà cung cấp đến khách hàng. Doanh nghiệp có trách 

nhiệm đòi tiền của khách hàng để trả cho nhà cung cấp và hưởng phần chênh 

lệch. 

- Bán buôn vận chuyển th ng không tham gia thanh toán: Doanh 

nghiệp sẽ không phát sinh các nghiệp vụ mua bán hàng hóa mà chỉ làm trung 

gian cho bên cung cấp và bên mua. Căn cứ vào hợp đồng giữa các bên doanh 

nghiệp sẽ được hưởng một khoản hoa hồng do bên cung cấp hoặc bên mua trả. 

 Phương thức bán lẻ 

Phương thức bán l  có thể thực hiện dưới các hình thức sau 

     +     Phương thức bán hàng thu tiền tập trung: là hình thức bán hàng 

mà nghiệp vụ thu tiền và nghiệp vụ giao hàng tách rời nhau. Nhân viên thu ngân 

có nhiệm vụ viết hóa đơn thu tiền và giao cho khách hàng để khách hàng đến 

nhận hàng  ở quầy do nhân viên bán hàng giao. Do có việc tách rời giữa người 

bán và người thu tiền như vậy sẽ tránh được sai sót, mất mát hàng hóa và tiền. 

     +     Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp 

     Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng. 

Cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tiền làm giấy nộp tiền, kiểm kê hàng hóa hiện 

còn ở quầy và xác định lượng hàng  hóa sản xuất  ra trong ngày. Sau đó lập báo cáo 

bán hàng để xác định doanh số bán, đối chiếu với số tiền đã nộp theo giấy nộp tiền. 

     + Phương thức bán hàng tự động: 

     Theo phương thức này, người mua tự chọn hàng hóa sau đó mang đến 

bộ phận thu ngân kiểm hàng, tính tiền, lập hóa đơn bán hàng và thu tiền. Cuối 

ngày nộp tiền bán hàng cho thủ qu . Định k  kiểm kê, xác định thừa, thiếu tiền 

bán hàng. 
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  ác phương thức bán hàng khác 

+ Kế toán bán hàng theo phƣơng chuyển hàng chờ chấp nhận: Là 

phương thức chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trên hợp đồng. Số 

hàng chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán, chỉ khi nào người mua 

chấp nhận thanh toán một phần hay toàn bộ số hàng chuyển giao. Thì lượng 

hàng người mua chấp nhận đó mới được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở 

hữu. 

+ Phƣơng thức hàng đổi hàng 

+  Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả g p. 

      Bán hàng trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng thu tiền nhiều 

lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người 

mua chấp nhận trả dần ở các k  tiếp theo và trả lãi do trả chậm. 

+ Phƣơng thức bán qua đại lý, ký g i 

Là phương thức doanh nghiệp giao hàng cho các đại lý ký gửi để các đại 

lý này trực tiếp bán hàng. Bên nhận đại lý sẽ trực tiếp bán, thanh toán tiền hàng 

và hưởng hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Số tiền chuyển giao cho các đại lý ký 

gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi các đại lý ký gửi thanh toán 

tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán hoặc gửi thông báo về số hàng đã bán được 

thì số hàng đó được coi là tiêu thụ. 

1.2.1.4. Phương pháp hạch toán 

Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu 

bán hàng nội bộ được khái quát qua sơ đồ 1.1 sau : 
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Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

1.2.2 Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1.Chứng từ sử dụng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu chi. 

- Phiếu nhập kho. 

- Giấy báo nợ ngân hàng. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu là toàn  bộ số tiền giảm trừ cho người mua 

hàng được tính vào doanh thu hoạt động kinh doanh. Các khoản giảm trừ doanh 

thu  bao gồm: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng  bán. 

  hứng t  s  d ng: hợp đồng bán hàng, hóa đơn bán hàng, các 

quyết định giảm giá cho công ty….. 

 Tài khoản kế toán s  dụng:  

Thuế GTGT 

đầu ra 

TK 3331    TK 333(1.1) 

Thuế 

GTGT 

Cuối k  KC chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán 

trả lại 

TK 911 TK 511 TK 111,112,131 
TK 5211, 5212,    

5213 

Cuối k  K/C doanh 

thu  thuần 
Doanh bán hàng 

CKTM, GGHB, 

HBBTL phát sinh 

trong k  
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- TK 5211 - Chiết khấu thương mại: Dùng để phản ánh khoản chiết khấu 

thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho khách hàng 

mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi 

trên hợp đồng kinh tế. 

- TK 5212 - Hàng bán bị trả lại: Dùng để theo dõi doanh thu của số hàng 

hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do các 

nguyên nhân: do vi phạm cam kết, vi phạm HĐ kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm 

chất, không đúng chủng loại, quy cách. 

- TK 5213 - Giảm giá hàng bán: Được sử dụng để theo dõi toàn bộ các 

khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng trên giá bán đã thỏa thuận vì các lý do 

chủ quan của doanh nghiệp. 

- Thuế TTĐB,Thuế XK,Thuế GTGT: Là khoản thuế gián thu tính trên 

doanh thu bán hàng,các khoản thuế này tính cho các đối tượng tiêu dung hàng 

hóa,dịch vụ phải chịu,các cơ sở kinh doanh chỉ là đơn vị thu nộp thuế thay cho 

người tiêu dung hàng hóa dịch vụ đó. 

TK 3331:" Thuế GTGT phải nộp (trong trường hợp doanh nghiệp nộp 

thuế theo phương pháp khấu trừ). 

TK 3332: "Thuế TTĐB" (trong trường hợp doanh nghiệp tiêu thụ những 

hàng hóa đặc biệt thuộc danh mục vật tư hàng hóa chịu thuế TTĐB). 

TK 3333: "Thuế XNK phải nộp”.(Khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng 

hóa thuộc đối tượng chịu thuế XN,NK). 
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Sơ đồ 1.2  :Sơ đồ kế toán các khoản giảm tr  doanh thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Doanh thu hoạt động tài chính  

 Khái niệm: 

Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền thu được từ các hoạt động đầu tư 

tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại như lãi tiền gửi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lời nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp. 

 Tài khoản s  dụng:  

TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

 Chứng từ s  dụng: 

-Giấy báo lãi 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Bản sao kê của ngân hàng 

- Phiếu kế toán  

-Phiếu thu và các chứng từ khác có liên quan 

TK511, 

512 

 DT thực tế p.sinh trong k  

Thuế GTGT trả lại Thuế XK, TTĐB 

TK333 

Cuối k  kết chuyển các khoản 

giảm trừ doanh thu 
              Các khoản giảm trừ 

phải nộp nếu có 

TK5211,5212,5

213 

TK131,111,11

2 
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Kết cấu của TK 515: 

 Kết cấu TK 515 theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

Bên Nợ: 

- Phản ánh số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu 

có). 

- Phản ánh kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang TK 911- 

Xác định kết quả kinh doanh. 

Bên Có: 

- Phản ánh tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia. 

- Phản ánh lãi do nhương bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty 

liên doanh, công ty liên kết. 

- Phản ánh chiết khấu thanh toán được hưởng. 

- Phản ánh lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kì hoạt động kinh doanh. 

- Phản ánh lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ. 

- Phản ánh lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh. 

- Phản ánh kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu 

tư XDCB( giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành đầu tư vào hoạt động doanh 

thu tài chính. 

- Phản ánh doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kì. 

TK 515 không có số dư 
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*Phương pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.3: sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

  

911 111,112,138 

L·i tiÒn göi, l·i tiÒn cho 

vay, l·i tr¸i phiÕu cæ tøc 

1111, 1121 1112,1122 

B¸n ngo¹i tÖ 

      (Tû gi¸ ghi sæ)   

      (Tû gi¸ thùc tÕ) 

L·i b¸n ngo¹i tÖ 

152,153,156, 

211 

1112,1122 

Mua vËt tư, hµng ho¸ 

dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ  Tû 

gi¸ thùc tÕ 

L·i tû gi¸ 
121,221 

Dïng cæ tøc, lîi nhuËn ®ư-

îc chia 

111,112,331 

ChiÕt khÊu thanh to¸n ®ưîc 

hưëng  

413 

KÕt chuyÓn l·i tØ gi¸ hèi 

®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè dư 

Cuèi kú kÕt 

chuyÓn doanh 

thu ho¹t ®éng 

515 - Doanh thu ho¹t ®éng 

tµi chÝnh 
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1.2.4. Kế toán Thu nhập khác 

 Khái niệm: 

Thu nhập hoạt động khác là khoản tiền thu được góp phần làm tăng vốn chủ sở 

hữu những hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: 

- Khoản thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

- Thu tiền được phát do khách hàng vi phạm hợp đồng. 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ. 

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại. 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm dịch vụ không tính vào doanh thu( nếu có). 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp. 

- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên 

ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra… 

 Tài khoản s  dụng: 

TK 711- Thu nhập khác. 
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Phương pháp hạch toán: sơ đồ 1.4:sơ đồ kế toán thu nhập khác 

 

  

3331 711 - Thu nhËp kh¸c 111,112 

Thu nhưîng b¸n, thanh lý 

TSC§ 

Thu ph¹t kh¸ch hµng vi 

ph¹m hîp ®ång kinh tÕ  

221 152,155,156 

Gãp vèn liªn doanh, liªn 

kÕt b»ng  

vËt t hµng ho¸ 

Chªnh lÖch gi¸ ®¸nh gi¸ 

l¹i  

>gi¸ trÞ ghi sæ 

331,338 

KÕt chuyÓn nî kh«ng x¸c ®Þnh 

®îc chñ TiÒn ph¹t tÝnh trõ vµo 

kho¶n nhËn quü, ký cưîc 

Cuèi kú kÕt 

chuyÓn thu 

nhËp kh¸c 

3331 

(NÕu cã) 

111, 112 

Thu ®ược kho¶n ph¶i thu 

khã ®ßi ®· xãa sæ  

152, 156, 

211... 

NhËn tµi trî, biÕu tÆng 

vËt tư,  

352 

Hoµn nhËp sè dù phßng chi phÝ 

b¶o hµnh 

c«ng tr×nh x©y l¾p kh«ng sö 

911 
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1.2.5. Kế toán chi phí sản xuất 

1.2.5.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

 Khái niệm:  

Trong doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán chính là tổng trị giá 

mua của hàng tiêu thụ trong kì với chi phí thu mua, lắp đặt, chạy thử phân bổ 

cho hàng tiêu thụ trong kì. 

 * hứng t  s  d ng: hóa đơn mua hàng, phiếu xuất kho…. 

 Tài khoản kế toán s  dụng  

   TK 632 –“ Giá vốn hàng bán”   

Kết cấu của TK 632 : 

 Kết cấu TK 632 theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

Bên Nợ:  

- Phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong k  

- Phản ánh chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt mức 

bình thường, chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào vốn hàng bán 

trong k . 

- Phản ánh các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi đã trừ phần 

bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Phản ánh chi phí xây dựng, tự chế tài sản cố định vượt mức bình thường 

không được tính vào nguyên giá TSCĐ. 

- Phản ánh số chênh lệch dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn năm trước. 

Bên Có: 

- Phản ánh hoàn nhập dự phòng số phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập 

năm trước. 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ trong k  để xác 

định kết quả kinh doanh. 

- Giá  vốn thực tế của thành phẩm, hàng hóa bị người mua trả lại 

TK 632 không có số dư cuối k . 

Kết cấu  TK 632 theo phƣơng pháp  kiểm kê định kỳ:   

Bên Nợ:  

- Phản ánh giá trị vốn hàng gửi bán chưa xác định tiêu thụ trong k . 

- Kết chuyển hàng hóa đã bán trong k  từ TK 611 

Bên Có:  

- Kết chuyển giá thành thực tế của hàng gửi bán chưa xác định tiêu thụ 

cuối k . 

- Kết chuyển giá vốn của hàng đã tiêu thụ cuối k  để xác định KQKD. 

TK 632 không có số dư cuối k  
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Sơ đồ 1.5: Sơ đố kế toán giá vốn hàng bán theo PP k  khai thư ng xu  n theo 

QĐ 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK156 TK157 TK632 TK156 

Xuất kho hàng 

gửi bán 

Giá vốn hàng 

gửi bán 

Trị giá hàng bán 

bị trả lại 

Xuất hàng bán qua kho 

TK911 

K/c giá vốn 

hàng bán 

TK154 TK159 

Xuất bán th ng không qua kho 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK 

TK138 

Giá trị hao hụt, mất mát của HTK 

sau khi trừ đi số thu bồi thường 

Trích lập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 
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Sơ đồ 1.6:Sơ đố kế toán giá vốn hàng bán  theo phương pháp ki m k   

định k . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá vốn hàng xuất bán đƣ c xác định nhƣ sau: 

 ổng giá vốn             Số lư ng xu t bán   Đơn giá xu t kho 

Đơn giá của hàng xu t kho đư c tính theo các  phương pháp sau: 

* Phương pháp nhập trước – xuất trước ( FIFO) 

Trị giá hàng xuất kho để bán trước thì được tính theo giá trị bán hàng hóa 

nhập kho của những lần nhập trước . Tức là cứ hàng hóa nào nhập trước thì đơn giá 

nhập kho của nó được dùng để  tính giá trị xuất kho của những lô hàng xuất trước 

* Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO ): Trị giá vốn hàng xuất kho 

để bán trước thì được tính theo giá trị giá bán hàng hoá nhập kho của những lần 

632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 155,157 155,157 

§Çu kú kÕt chuyÓn 

gi¸ vèn cña TP tån 

kho ®Çu kú vµ gi¸ 

Cuèi kú kÕt chuyÓn 

gi¸ vèn cña TP tån 

cuèi kú vµ gi¸ vèn 

631 

Gi¸ thµnh cña TP 

nhËp kho 

vµ dÞch vô hoµn 

thµnh 

1593 

Hoµn nhËp dù phßng 

gi¶m gi¸ hµng tån kho 

 TrÝch lËp dù phßng 

gi¶m gi¸ hµng tån kho 

911 

Cuèi kú kÕt chuyÓn 

gi¸ vèn hµng b¸n 
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nhập sau cùng. Tức là cứ hàng hóa nào nhập sau thì đơn giá nhập kho của nó 

được dùng để tính giá trị suất kho của những lô hàng suất trước. 

* Phương pháp bình quân gia quyền: giá  trị của hàng tồn kho được tính 

theo giá trung bình của  từng loại hàng tồn kho đầu k  và được mua hoặc sản xuất 

trong k . Giá trị trung bình  có thể được tính  theo thời k  hoặc mỗi lần nhập một lô 

hàng về, phụ thuộc tình  hình của doanh nghiệp. có hai PP bình quân gia quyền: 

+ Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ:: 

Đơn giá 

bình  

quân cả  

kỳ dự trữ 

= 

 

Trị giá vốn thực  tế 

hàng tồn kho đầu kỳ 

+ 
Trị giá vốn  thực tế 

hàng nhập trong kỳ 

 

Số lƣ ng hàng tồn 

kho đầu kỳ 

+ 

 

Số lƣ ng hàng 

nhập trong kỳ 

 

+ Phương pháp bình  quân sau mỗi lần nhập: 

Đơn giá bình 

quân sau mỗi lần 

nhập 

= 

Trị giá vốn thực tế của 

hàng còn lại sau lần 

xuất trƣớc 

+ 

Trị giá vốn thực tế của 

hàng nhập tiếp sau lần 

nhập trƣớc 

Số lƣ ng hàng còn lại 

sau lần xuất trƣớc 
+ 

Số lƣ ng hàng nhập 

sau lần xuất trƣớc 

 

 

1.2.6. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh 

Chi phí quản lí  kinh doanh TK 642 bao gồm: 

 TK 6421: chi phí bán hàng 

 TK 6422: chi phí quản lí doanh nghiệp 

Trị giá vốn thực tế 

hàng xuất  kho 
= 

Số lƣ ng 

xuất thực tế 
X 

Đơn giá bình  quân gia 

quyền cả kỳ dự trữ 
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Chi phí bán hàng 

 Khái niệm: 

Chi phí bán hàng là khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng,chi phí bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng gói sản phẩm.  

 TK sử dụng: TK 6421 “ Chi phí bán hàng 

 Kết cấu TK 6421: 

TK 6421 không có số dư 

TK 6421 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến 

quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 

911 để tính kết quả kinh doanh trong 

k  

 Chứng từ sử dụng: 

Hóa đơn GTGT, phiếu chi, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng 

phân bổ khấu hao TSCĐ,giấy báo nợ của ngân hàng… 

*Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng 
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Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán tổng h p chi phí bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 334, 338 TK 6421 TK 111, 112, 

131 

Lương và các khoản trích 

theo lương 

Giá trị thu hồi ghi 

giảm chi phí 

TK 152, 153 

Chi phí VL, CCDC 

TK 133 

Thuế GTGT 

TK 911 

K/c CPBH 

TK 214 

Khấu hao TSCĐ phục vụ 

bán hàng  

 

  

 

TK 111, 112, 

131 

Chi phí khác liên quan 

TK 133 

Thuế GTGT 
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Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (CP QLDN) là toàn bộ chi phí có liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành 

chung của toàn doanh nghiệp. 

 TK sử dụng: TK 6422“ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

- Kết cấu TK 6422:  

TK 6422 không có số dư 

TK6422 

- Các chi phí QLDN phát sinh 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả. 

 

- K/c CPQLDN vào TK 911 

  

 hứng t  s  d ng: 

Hóa đơn GTGT, phiếu chi, Bảng phân bổ tiển lương và BHXH, Bảng 

phân bổ khấu hao TSCĐ…. 
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* Phƣơng pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu về  chi phí QLDN theo sơ đồ sau: 

Sơ đồ 1.8 :Sơ đồ kế toán tổng h p chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 334, 338 TK 6422 TK 152, 138 

Chi phí nhân viên quản lý 

và các khoản trích theo lương Các khoản ghi giảm 

chi phí quản lý 

TK 152, 153, 

142 

Chi phí vật liệu, dụng cụ 

dùng cho quản lý 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

ở bộ phận QLDN 

TK 911 

Kết chuyển chi phí 

quản lý PS trong k  TK 333 

Thuế môn bài, tiền thuê đất 

phải nộp 

TK 111, 112 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

và các chi phí khác 

TK 333 

Thuế GTGT 
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1.2.7.Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.2.7.1.Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

 Khái niệm: 

Chi phí hoạt động tài chính: Phản ánh những khoản chi phí bao gồm các 

khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi 

phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng 

khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ về chênh lệch tỷ giá 

ngoại tệ và bán ngoại tệ. 

* ài khoản s  d ng: 

TK 635- chi phí tài chính. 

*Chứng từ s  dụng: 

 Giấy báo nợ của ngân hàng 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu kế toán 

 Phiếu chi và các chứng từ khác có liên quan. 

 Kết cấu của TK 635 

Bên Nợ: 

- Phản ánh chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê 

tài chính, lỗ bán ngoại tệ. 

- Phản ánh chiết khấu thanh toán cho người mua. 

- Phản ánh các khoản lỗ do thanh lí, nhượng bán các khoản đầu tư. 

- Phản ánh lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kì của hoạt động kinh doanh. 

- Phản ánh lỗ tỷ giá hối đoái do cuối năm đánh giá lại cuối năm tài chính 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh. 

- Phản ánh dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

- Phản ánh kết chuyển hoặc phân bố chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt 

động đầu tư XDCB ( Lỗ tỷ giá- giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành 

đầu tư vào chi phí tài chính. 

- Phản ánh các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. 

Bên Có: 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG 

Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 30 

- Phản ánh việc hoàn thành dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán( Chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập kì này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng hết). 

- Phản ánh cuối kì kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh 

trong kì để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

TK 635 không có số dư 
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Phương pháp hạch toán: Sơ đồ 1.9:sơ đồ kế toán chi phí tài chính 

  
635 - Chi phÝ tµi chÝnh 1591, 229 111, 112, 131 

Chi phÝ liªn quan ®Õn 

vay vèn, mua b¸n 

ngo¹i tÖ, ho¹t ®éng 

liªn doanh. ChiÕt 

khÊu thanh to¸n cho 111, 112,  

335, 242... 

L·i tiÒn vay ph¶i tr¶ 

ph©n bæ l·i mua hµng 

tr¶ chËm, tr¶ gãp 

1112, 1122 1111,1121 

   Gi¸ ghi sæ   B¸n 

ngo¹i tÖ 

 
152,156,211,6

42 
     Mua vËt tư, hµng  
ho¸ dÞch vô b»ng 

ngo¹i tÖ 
Gi¸ ghi sæ 

Lç tû gi¸ 

121, 221 

111, 112 

B¸n c¸c kho¶n ®Çu tư 

Gi¸ gèc  Sè lç 

1591, 229 

LËp dù phßng gi¶m gi¸ 

®Çu t tµi chÝnh 

413 

K/c lç tû gi¸ do ®¸nh 

gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc 

cuèi kú 

Hoµn nhËp sè chªnh lÖch 

dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t 

tµi chÝnh 

Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi 

phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh 

trong kú 

911 
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1.2.8.Kế toán chi phí khác 

 *Khái niệm: 

Là các khoản chi phí của hoạt động phát sinh ngoài các hoạt động sản 

xuất kinh doanh để tạo doanh thu của doanh nghiệp, những khoản lỗ do các sự 

kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường cuẩ doanh nghiệp 

gây ra, cũng có thể là những khoản chi phí bỏ sót từ những năm trước. 

Chi phí khác phát sinh bao gồm: 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 

- Chi phí thanh lý nhượng bán tài sản cố định và giá trị còn lại của TSCĐ 

thanh lí, nhượng bán. 

- Tiền phạt do vi phạm hoạt động kinh tế. 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế. 

- Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán. 

 *Tài khoản s  dụng: 

TK 811- Chi phí khác. 

*Phương pháp hạch toán: Sơ đồ 1.10: sơ đồ kế toán chi phí khác 

  811 - Chi phÝ kh¸c 911 111, 112 

C¸c chi phÝ kh¸c b»ng 

tiÒn (Chi ho¹t ®éng 

thanh lý, nhưîng b¸n 
TSC§...) 

111, 112, 338 

Kho¶n ph¹t  

do vi ph¹m hîp ®ång 

kinh tế 

211 

Ghi gi¶m 

TSC§ do 

thanh lý, 

nhưîng b¸n 

Cuèi kú kÕt chuyÓn chi 

phÝ kh¸c ph¸t sinh 

trong kú 

214 

Gi¸ trÞ 

cßn l¹i 
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1.2.9.  Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 *Khái niệm 

Kết quả kinh doanh bán hàng (kết quả bán hàng) là chỉ tiêu phản ánh kết 

quả cuối cùng của hoạt động bán hàng trong một thời k  nhất định. Kết quả bán 

hàng là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng bán ra, chi phí 

quản lý kinh doanh(bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) 

được biểu hiện bằng chỉ tiêu lỗ hay lãi về bán hàng. 

Trong đó doanh thu thuần  là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản 

giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và 

thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp ) 

Công thức xác định kết quả kinh doanh: 

Kết quả kinh doanh = l i nhuần thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh + 

l i nhuận thuần từ hoạt động tài chính + l i nhuận thuần từ hoạt động bất 

thƣờng 

L i nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = l i nhuận gộp về bán hàng 

– CPBH – CPQLDN. 

L i nhuận thuần từ hoạt động tài chính = thu nhập từ hoạt động tài chính 

– chi phí hoạt động tài chính. 

L i nhuận thuần tƣ hoạt động bất thƣờng = thu nhập từ hoạt động bất 

thƣờng – chi phí cho thu nhập bất thƣờng 

 * ài khoản s  d ng 

- TK 911 – “ Xác định kết quả kinh doanh” và các TK khác có liên quan. 

Kết cấu TK 911 

Bên Nợ:    

- KẾt chuyển trị giá vốn sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ 

- Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

- Kết chuyển số lợi nhuận trước thuế trong k  

Bên Có:  

- Kết chuyển doanh thu thuần của hàng hóa dịch vụ đã tiêu thụ 
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- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác 

-  Kết chuyển thực lỗ về hoạt động kinh doanh trong k  

Tài khoản 911 không có số dư 

Sơ đồ 1.11 : Sơ  đồ kế toán xác định kết quả bán hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kết chuyển chi phí QLDN 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

 

TK 632 TK511 

TK 6421,6422,635 

TK 811 

Kết chuyển giá vốn  

Kết chuyển CPBH, 

CPQLDN,CPHĐTC 

Kết chuyển doanh thu thuần 

Kết chuyển chi phí khác 

TK515 

Kết chuyển doanh thu HĐTC 

TK711 

Kết chuyển thu nhập khác 

T K 911 

5211,5212,5213 

Kết chuyển các khoản 

giảm trừ doanh thu 

Kết chuyển chi phí QLDN 

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

Kết chuyển chi phí QLDN 

TK 421 

Kết chuyển lãi 

Kết chuyển lỗ 
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Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Nhật ký đặc biệt Sổ, th  kế toán chi tiết 

1.2.10.  ổ chức, vận d ng sổ kế toán trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

a. Hình thức kế toán nhật ký chung (NK ): 

Theo hình thức này mở sổ nhật ký chung ghi chép,phản ánh các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh theo thứ tự thời gian và quan hệ đối ứng tài khoản 

Ưu điểm: Dễ ghi chép,đơn giản,thuận tiện cho công việc phân công lao động kế 

toán. 

Nhược điểm:Còn trùng lặp trong khâu ghi chép. 

Hình thức kế toán NKC gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

-  Sổ kế toán chi tiết gồm sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, th  kho, sổ 

chi tiết NVL, CCDC, hàng hóa, th  TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, sổ cái. 

 

Sơ đồ 1.12 :Sơ đồ hoạch toán theo hình thức nhật ký chung 

   Ghi hàng ngày         

Ghi cuối tháng hoặc định k  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  
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     Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cải theo các tài khoản phù hơp. 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối phát 

sinh.Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng 

tổng hợp chi tiết được dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

 b. Hình thức kế toán chứng t  ghi sổ: 

Đặc điểm: của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế phải căn cứ vào 

chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại,cùng k  để lập chứng 

từ ghi sổ(kèm theo chứng từ gốc). Sau khi lập song trình kế toán trưởng ký và 

ghi sổ.Chứng từ ghi sổ sau khi đã ghi vào sổ đăng ký CTGS để ghi vào sổ cái và 

sổ hoặc th  chi tiết liên quan. 

Các loại sổ kế toán như sau: 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ 

cái. 

- Sổ kế toán chi tiết gồm: tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, th  kho, sổ chi 

tiết NVL, CCDC, hàng hóa, th  TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

c. Hình thức kế toán Nhật  ký - Sổ cái: 

Đặc điểm: của hình thức này là sử dụng một sổ kế toán tổng hợp gọi là 

Nhật ký sổ cái để kết hợp giữa các nghiệp vụ kinh tế theo thứ tự thời gian, các 

chứng từ gốc sau khi được định khoản chính xác được ghi một dòng ở Nhật ký 

sổ cái. 

Đặc điểm về sổ kế toán: 

- Sổ kế toán tổng hợp: Sử dụng sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật 

ký - Sổ cái. Sổ này vừa ghi theo trình tự thời gian vừa ghi theo hệ thống. 

- Sổ kế toán chi tiết gồm sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, th  kho, sổ 

chi tiết NVL, CCDC, hàng hóa, th  TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

d. Hình thức kế toán tr n má  vi tính: 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán này là công việc của kế toán được 

thực hiện theo một phần mềm kế toán trên máy vi tính. 
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- Trình tự ghi sổ kế toán: 

Hàng ngày kế toán căn cứ chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra để nhập dữ liệu vào máy vi tính. Theo quy 

trình của phần mềm kế toán, các thông tin trên chứng từ kế toán được tự động 

nhập vào các sổ kế toán tổng hợp ( sổ cái TK511, TK632, TK111, TK156..) và 

các sổ th  kế toán chi tiết liên quan. 

 

 

  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG 

Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 38 

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN HƢNG 

 

2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển  

Tuấn Hƣng 

2.1.1. hông tin của công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát  ri n  u n Hưng 

Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển Tuấn Hưng được thành lập vào 

tháng 4 năm 2007 giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0202007480 do Sở 

Kế Hoạch Đầu tư và Thành phố Hải Phòng cấp, là một công ty hạch toán độc 

lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại 

ngân hàng, có quyền quyết định các vấn đề trong quá trình kinh doanh của công 

ty trong khuôn khổ của Pháp Luật Việt Nam. 

Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển 

Tuấn Hưng. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 246  Tôn Đức Thắng, phường Nam Sơn, Q.Lê 

Chân, Hải Phòng 

Số fax : 0313.715609 

Mã số thuế : 0200906680 

Số tài khoản công ty : 1000024428 . Mở tại Ngân hàng SHB Hải Phòng 

Vốn điều lệ của công ty : 1,2 tỉ đồng 

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Xây Dựng Và 

Phát Triển Tuấn Hƣng 

Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng đã đi vào hoạt động 

dược gần 10 năm và được sở Kế Hoạch Đầu tư cấp giấy phép hoạt động vào tháng 

4 năm 2007. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, công ty đã gặp không ít khó khăn. 

Tuy  nhiên, tập thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực vượt qua những 

trở ngại không lường để đạt được một số thành công nhất định như ngày hôm nay. 

Sau đây là một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong 2 năm gần đây của công ty 
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TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng ( biểu số 2.1) 

Biểu 2.1.Một số kết quả tài chính của công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hƣng trong 2 năm gần đây. 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1.doanh thu 4.961.294.986 6.531.717.479 

2.lợi nhuận sau thuế 14.976.362 19.030.253 

3.tổng tài sản 1.606.460.809 2.814.903.373 

4.vốn chủ sở hữu 1.211.082.490 1.231.700.298 

Dựa trên số liệu tổng kết sơ bộ có thể thấy năm 2016 tăng mạnh so với  

năm 2015 

2.1.3.Đặc đi m kinh doanh của công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát  ri n  

 u n Hưng 

Các ngành nghề kinh doanh của công ty: 

Công ty TNHH Tuấn hưng là 1 công ty mà ưu thế chính là ngành kinh 

doanh thương mại và vận tải tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh như: bóng 

đèn hu nh quang, bóng compact công suất lớn và công suất nhỏ, các loại máng 

đèn và chóa đèn, các loại ổ cắm, nồi cơm điện, dây điện, các loại quạt như: quạt 

treo tường, quạt đứng, quạt cây... 

2.1.4. Mô hình tổ chức bộ má  quản lí của công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát 

 ri n  u n Hưng 

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty theo kiểu trực tuyến. Giám đốc 

công ty trực tiếp điều hành các phòng ban tài chính – kế toán, kế hoạch và tổ 

chức hành chính. 

Các phòng ban làm nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong quá trình ra 

quyết định. Các trưởng phòng, bố trí lao động điều hành các công việc cụ thể 

trong phạm vi quản lí của mình để thực hiện nhiệm vujd dược giao. Trưởng các 

bộ phận có thể giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho cấp phó một số công việc hoặc 

quyền hạn nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc phân công 

và ủy quyền. 
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Sơ đồ 2.1.sơ đồ tổ chức bộ má  quản lí tại công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát 

 ri n  u n Hưng 

 

- Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh 

toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty,  

- Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Cã nhiÖm vô 

gióp Gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch ®iÒu hµnh 

viÖc kinh doanh cña c«ng ty . 

- Phßng kÕ ho¹ch: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô tæng hîp 

c¸c kÕ ho¹ch vµ trùc tiÕp x©y dùng vµ triÓn khai kÕ 

ho¹ch vÒ kinh doanh, lªn ®¬n ®Æt hµng, dù tr÷ theo 

quÝ n¨m, phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô cña c«ng ty. 

- Phßng Kinh doanh: Tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ 

ho¹ch kinh doanh vµ phương ¸n kinh doanh. Thùc hiÖn 

c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ trường më réng m¹ng 

lưới kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu tư vµo thÞ tr­êng míi 

®Ó được tèt h¬n. 

 

Gi¸m ®èc 

 

       Phã 

gi¸m ®èc 

 

KÕ to¸n trư-
ëng  

Phßn

g KÕ 

ho¹c

h 

Phßng 

Kinh 

doanh 

 

Phßng  

Tµi 

chÝnh 

- kÕ 

to¸n 
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- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc 

c«ng t¸c kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña nhµ nước. Thùc hiÖn 

kÕ ho¹ch tµi chÝnh b¶o ®¶m sè vèn cho kinh doanh vµ 

c¸c c«ng t¸c b¶o toµn thu håi vèn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch 

ph©n chia lîi nhuËn, kinh doanh. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ 

cña ho¹t ®éng kinh doanh h¹ch to¸n lç l·i, cã tr¸ch 

nhiÖm  qu¶n lý kinh doanh th«ng qua tiÒn vèn ®a vµo 

ho¹t ®éng kinh doanh. Thùc hiÖn c«ng t¸c chÕ ®é, ®ãng 

gãp cho nhµ nưíc vµ c¸c chÕ ®é cho ngưêi lao ®éng vµ 

c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh kh¸c.  

2.1.5.Những thuận l i và khó khăn tại công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát 

 ri n  u n Hưng 

 Thuận lợi  

- Hoạt động của doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, bộ máy tổ chức nhân sự 

từng bước được kiện toàn giúp phát huy hiệu quả và nâng cao hiệu suất làm việc 

của người lao động. 

- Định hướng mặt hàng của công ty là đúng đắn bởi vì công ty được thành 

lập trong điều kiện nền kinh thị trường Việt Nam  trong giai đoạn mở cửa, nhà 

nước ưu đãi đầu tư và có chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu thụ, có nhiều 

ưu thế trong việc cạnh tranh. 

- Công ty có được một người giám đốc có năng lực điều hành, quản lý tốt, 

có nhưng phương pháp, đường lối chiến lược phát triển công ty hiệu quả. Đây 

cũng chính là cơ sở làm cho bộ máy công ty vận hành và phát triển vững chắc 

trong thời k  hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó là một đội ngũ cán bộ tham 

mưu, giúp việc có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiêm dày dặn, và một đội 

ngũ công nhân lành nghề không ngừng học hỏi để năng cao trình độ. 

 Khó khăn 

- Tình hình kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, lạm phát và lãi vay ngân 

hàng là thách thức rất lớn trong điều kiện kinh doanh hiện nay. Tình hình kinh tế 

thế giới cũng có nhiều biến động khó lường trước tác động xấu tới hoạt động 

xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp trên thị 

trường, chưa đẩy mạnh công tác quản cáo tiếp thị sản phẩm đặc biệt là có rất 

nhiều doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ cạnh tranh về giá bán. 
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- Phạm vi hoạt động của công ty còn nhỏ, thương hiệu còn mới và phải 

cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp mạnh, giàu kinh nghiệm có 

cùng lĩnh vực hoạt động nên công tác tìm kiếm thị trường luôn là một thách thức 

lớn. 
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2.2. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hƣng 

2.2.1.Đặc đi m bộ má  kế toán tại công t . 

Phòng  tài chính – kế toán là trung tâm cung cấp thông tin về sự vận động 

tài sản, các thông tin về hiệu quả kinh doanh của công ty, cũng như hiệu quả sử 

dụng vốn và tài sản. Đây là căn cứ giúp cho ban lãnh đạo giải quyết kịp thời, 

đúng đắn để kinh doanh có hiệu quả. 

Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty theo mô hình kế toán tập trung. 

Sơ đồ 2.2.sơ đồ tổ chức bộ má  kế toán tại công t   NHH Xâ  Dựng Và Phát 

 ri n  u n Hưng 

 

Với công tác nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô hưíng dÉn chÕ ®é, 

thÓ lÖ kinh tÕ tµi chÝnh cho mäi nh©n viªn trong 

phßng  Tµi chÝnh - KÕ to¸n. TiÕn hµnh tæ chøc vµ ®iÒu 

hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n, tham mu cho Gi¸m ®èc 

vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Đồng thời phụ tr¸ch 

kế to¸n tiền mặt, thực hiện quyết to¸n thuế với nhà nước, c¸c 

giao dịch với ng©n hàng. Phụ tr¸ch t×nh h×nh nhập kho, xuất 

kho, tồn kho, t×nh h×nh sử dụng nguyªn vật liệu, c«ng cụ dụng 

cụ, thực hiện b¸o c¸o kịp thời. 

- KÕ to¸n tiền lương : thùc hiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n 

tiÒn lư¬ng, thùc hiÖn qu¶n lý quü lương, quü BHXH, 

BHYT, BHTN thùc hiÖn viÖc chi tr¶ lương thưởng  cho nh©n 

KÕ to¸n tr­ëng 

(KÕ to¸n tæng hîp) 

Kế toán 

tiền lương, 

vốn bằng 

tiền 

KÕ 

to¸n 

mua,b

¸n 

hµng 

 

Thñ 

quü 
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viªn, lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nép BHXH, 

BHYT,BHTN  theo quy ®Þnh 

- KÕ to¸n b¸n hµng: theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng 

ho¸ thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm, ®ång thêi theo dâi 

c«ng nî ph¶i thu kh¸ch hµng trªn tµi kho¶n 131.  

- Thñ quü: cïng víi kÕ to¸n tiÒn lương theo dâi 

viÖc thu, chi tiÒn mÆt t¹i quü, kiÓm kª b¸o c¸o quü 

hµng ngµy. 

2.2.2.Hình thức ghi sổ và các chính sách của công t   NHH Xâ  Dựng Và 

Phát  ri n  u n Hưng 

2.2.2.1. Hình thức ghi sổ tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống sổ sách kế toán của công ty theo 

hình thức Nhật Ký Chung 

                Sơ đồ 2.3.  rình tự ghi sổ kế toán theo hình thức 

Nhật ký chung 

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN  

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ, th  kế toán           

chi tiết  
 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI   

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
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Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định k   

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 
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2.2.2.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006 QĐ-

BTC được ban hành vào ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ tài chính về việc 

ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp tính giá xuất hàng hóa:theo phương pháp bình quân liên hoàn 

- Phương pháp tính thuế: theo phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp khấu hao: theo phương pháp khấu hao đều. 

2.3.Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Doanh thu của công ty TNHH Xây Dựng và phát triển Tuấn Hưng chủ 

yếu từ hoạt động thương mại: bán buôn và bán l  các mặt hàng đồ điện dân 

dụng. 

2.3.1. kế toán doanh thu bán hàng và cung c p dịch v  tại công t  TNHH Xây 

Dựng Và Phát  ri n  u n Hưng. 

Doanh thu bán hàng của công ty chủ yếu được hình thành từ hoạt động 

bán buôn và bán l .khách hàng chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt. 

 Chứng từ sử dụng tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn 

Hưng 

- Hóa đơn GTGT: Khi nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán viết hóa đơn 

GTGT thành 3 liên: 

+ Liên 1 ( màu tím ): liên gốc lưu lại quyển hóa đơn. 

+ Liên 2 ( màu đỏ ): giao cho khách hàng để lưu chuyển hàng hóa và ghi 

sổ kế toán tại đơn vị khách hàng. 

+ Liên 3 ( màu xanh ): lưu chuyển nội bộ và ghi sổ kế toán. 

- Phiếu thu. 

- Giấy báo có của ngân hàng. 

- Các chứng từ có liên quan khác. 

 Tài khoản sử dụng tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Tài khoản được sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại công ty: 

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

+ Tk 5111: doanh thu bán hàng hóa 

 Sổ sách sử dụng tại công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 
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Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 111, 112, 

511,131 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp TK 

511,131 

Sổ chi tiết tk 511,131.. 

H a đơn GTGT,phiếu 

thu,GBC 

Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái Tk 511 

2.3.1.1.Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 

TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

- Đối với hoạt động bán hàng: Căn cứ vào hợp đồng mua, bán ( nếu có ) 

hoặc căn cứ vào thỏa thuận mua bán của khách hàng, cán bộ quản lí kho viết 

phiếu xuất kho rồi gửi lên phòng kế toán làm căn cứ viết hóa đơn GTGT. 

Hàng ngày, căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, 

kế toán vào sổ nhật kí chung, từ sổ nhật kí chung vào sổ cái tài khoản 511. 

Cuối năm, căn cứ vào sổ cái plaapj bảng cân đối số phát sinh, từ bảng cân 

đối số phát sinh lập báo cáo tài chính. 

Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng được mô tả qua sơ đồ 2.4 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ luân chu  n chứng t  doanh thu bán hàng tại công t  

 

    Ghi hàng ngày         

Ghi cuối tháng hoặc định k  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 
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 Ví dụ minh họa 

* Ví dụ 1: ngày 15/12/2016 công ty bán 50 quả bóng đèn compac Rạng Đông 40 

w đơn giá 100.000đ/quả, 50 đui vát đơn giá 5.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% cho 

bà Ái ở Trần Nguyên Hãn theo HĐ số 0000181. Đã thanh toán bằng tiền mặt. 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu thu, kế toán vào sổ nhật kí chung, sổ cái TK 

511. 

 Định khoản :     

  a) Nợ TK111:       5.775.000                             

      Có TK511: 5.250.000                                            

      Có TK3331: 525.000 

 

Chứng từ sử dụng 

 Hợp đồng thương mại số  

 Biên bản giao nhận 

 Hóa đơn GTGT (Hóa đơn bán hàng) số 0000181 

 Phiếu xuất kho  

 Phiếu thu, giấy ủy nhiệm thu 
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Bi u 2.2 HĐG G  

HÓA ĐƠN (GTGT) 

Mã số 01GTKT3/001 

                                            Liên 3: Nội bộ                       Kí hiệu: AA/HP 

                         Ngày 15/12/2016Số : 0000181 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

 Mã số thuế:                                   

Họ tên người mua hàng: Bà Ái 

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng gia 

Địa chỉ: Km 92 - QL 5 - Hùng Vương -HP 

Mã số thuế:   

Số TK: 

Hình thức thanh toán: tiền mặt 

 

Người mua hàng                                  Kế toán trưởng                     Thủ trưởng                                                                 

(Ký, họ tên)                                       (Ký,  họ tên)             (Ký, họ tên) 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng- LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

0 2 0 0 9 0 6 6 8 0    

0 3 0 0 4 6 3 6 5 5    

STT Hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Bóng CP Rạng 

Đông 40w 

Quả 50 100.000 5.000.000 

2 Đui vát Chiếc 50 5.000 250.000 

      

Cộng:                                                                                                      5.250.000 

Thuế GTGT: 10%                    525.000 

Tổng cộng tiền thanh toán:   5.775.000 

Số tiền viết bằng chữ: năm triệu bảy trămbảy mươi năm nghìn đồng chẵn. 
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Bi u số 2.3:Sổ chi tiết bán hàng  

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số v03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm:đui vát 

 Tháng 12 năm 2016 

 Đơn vị : Chiếc 

Ngày tháng  

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế 
Khác(5211, 

5212,5213) 

…… ….. ….. ………. … ….. …. ….. …. …. 

15/12/2016 HĐ181 10/12/2016 Xuất bán cho bà Ái 111 50 5.000             250.000   

23/12/2016    HĐ 196 23/12/2016 Xuất bán cho Hoàng gia 131 296 4.900          1.450.400   

…. ……….. ……….. ………………… ….. …… …… …………. ……… ………… 

 

 

 

 

 

         

Cộng phát sinh  564  2.707.200   

       Ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký ,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký ,họ tên) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 49 

Bi u số 2.4. Sổ chi tiết bán hàng 

  

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 
Tên sản phẩm:CP Rạng Đông 40w 

Tháng 12 năm 2016 

Đơn vị : Chiếc 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Thuế 

TTĐB, 

XK 

Khác(5211, 

5212,5213) 

….. ….. ….. ………. …. …. …. …. …. …. 

15/12/2016 HĐ181 15/12/2016 Xuất bán cho bà Ái 111 50 100.000 5.000.000   

23/12/2016 HĐ196 23/12/2016 Xuất bán cho Hoàng gia 131 100 100.000        10.000.000   

…… ……. …….. ……….. …. …… …… ……. ….. ……….. 

 

 

 

 

 

         

Cộng số phát sinh  270  26.946.000   

                                                                                                                       . 

Ngày 31 tháng 12năm 2016  

                                        Ngƣời ghi sổ 

 

Kế toán trƣởng 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số v03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 50 

Biểu 2.5 :Bảng tổng h p chi tiết doanh thu bán hàng 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 

Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Thuế 

TTĐB, 

XK 

Các khoản khác 

1 Cp rạng đông 40w Chiếc 270  26.946.000   

2 Đui vát Chiếc 564  2.707.200   

........ ......... ....... ........ ....... ..........   

 Cộng    916.280.200   

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng – LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký ,họ tên) 

  Kế toán trƣởng 

(Ký ,họ tên) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 51 

Bi u 2.6:Sổ nhật kí chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

năm 2016 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT N  Có 

... ... ... .... .... .... .... .... 

15/12 PC18 15/12 Bà Ái mua hàng  111 5.775.000  

   Doanh thu bán hàng  511  5.250.000 

   Thuế GTGT xuất bán  3331  525.000 

15/12 
PX14/1

2 
10/12 Giá vốn xuất bán  632 4.646.400  

     156  4.646.400 

.... ....... ...... ..........  ....... ......... ............ 

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển doanh thu  511 6.531.717.479  

     911  6.531.717.479 

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển chi phí TC  515 5.272.640  

     911  5.272.640 

.... .... .... ..... .... ... ... .... 

   Cộng cuối năm   54.062.074.357 54.062.074.357 

 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

  

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn 

Hưng 

Địa chỉ : 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 52 

Biểu 2.7 : Sổ cái TK 511 

 

SỔ CÁI 

năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT N  Có 

   Số dư đầu k   - - 

…. .. … ….. … …… ….. 

15/12 HD181 15/12 Xuất bán cho bà Ái 111  5.250.000 

…. … … …… … ….. ….. 

16/12 HD189 16/12 
Xuất bán cho Hoàng 

gia 
111  18.000.000 

17/12 HD201 17/12 
Xuất bán cho Công ty 

DVBV ASIA 
111  17.250.000 

…. …. …. …. …. …. …. 

   Cộng phát sinh  6.531.717.479 6.531.717.479 

   Số dƣ cuối kỳ  -  

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

   

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 53 

2.3.2Kế toán các khoản giảm tr  doanh thu. 

Hiện tại ở công ty không có các khoản giảm trừ doanh thu do: 

 Công ty không áp dụng chính sách chiết khấu thương mại. 

 Công ty không có các chính sách giảm giá hàng bán. 

 Sản phẩm của công ty không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

2.3.3. Kế toán  giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán chính là giá thành sản phẩm sản xuất của công ty. 

2.3.3.1 Chứng từ  sử dung:  

      - Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn hàng hoá 

      - Phiếu xuất kho 

     - Các chứng từ có liên quan 

 Tài khoản kế toán sử dụng :  

TK 632 "Giá vốn hàng bán" và các TK liên quan khác 

 Phương pháp kế toán  

Để xác định giá vốn hàng xuất bán, công ty áp dụng phương pháp kê khai thường 

xuyên, sử dụng phương pháp bình quân liên hoàn. Theo phương pháp này, trị giá 

hàng xuất kho được tính bằng cách: 

Sau mỗi lần nhập hàng, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và 

giá đơn vị bình quân.Căn cứ vào giá đơn vị bình quân và lượng xuất để tính giá trị 

xuất: 

Trị giá thực tế hàng xuất=số lượng hàng xuất*đơn giá bình quân gia quyền sau mỗi 

lần nhập 

 Sổ sách sử dụng: 

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 632,TK 156,TK157 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 54 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 632,TK156.157 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Phiếu xuất kho 

 Trình tự hoạch toán giá vốn hàng bán 

Sơ đồ 2.5: Qu  trình ghi sổ kế toán giá vốn 

 

 

    Ghi hàng ngày         

Ghi cuối tháng hoặc định k  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG 

Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 55 

2.3.3.2.Ví dụ minh họa 

Ngày 10/12/2016 xuất bóng tròn 200w, bóng tròn 300w, đèn rù cho công ty 

TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng gia theo hợp đồng thương mại số 

2006HN/NV,tổng trị giá 39.778.200 đ,trong đó VAT10% là 3.616.200 đ  theo 

hóa đơn số 0000150.giá vốn 24.646.400 đ theo phiếu xuất số 8/12. Khách hàng 

chưa thanh toán. 

      Kế toán lập Phiếu xuất kho số 08/12, căn cứ vào Phiếu xuất kho kế toán phản 

ánh giá vốn hàng hóa, sản phẩm vào sổ nhật ký chung. Sau đó số liệu trên Nhật 

ký chung kế toán hạch toán vào sổ cái TK 632. 

 Định khoản :     

  a) Nợ TK131:       39.778.200                            b) Nợ TK632:           24.646.400  

      Có TK511: 36.162.000                                           Có TK156: 24.646.400 

      Có TK3331: 3.616.200 

Chứng từ sử dụng 

 Hợp đồng thương mại số 2006HN/NV 

 Biên bản giao nhận 

 Hóa đơn GTGT (Hóa đơn bán hàng) số 0000150 

 Phiếu xuất kho số 08/12 

 Phiếu thu, giấy ủy nhiệm thu 

 Sổ phụ ngân hàng 

 Giấy báo có 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 56 

Biểu 2.8 :Phiếu xuất kho 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày ..10.... tháng .12..... năm 2016.... 

 Số:....08/12                .Nợ: .632....................................... 

Có: ..........156.............................. 

Họ và tên người nhận hàng: Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng gia 

Địa chỉ: : Km 92 - QL 5 - Hùng Vương -HP 

Lý do xuất kho : xuất bán                                                                                             

Xuất tại kho (ngăn lô):  Công TY TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng  

STT Tên nhãn hiệu, quy cách 

vật tư, hàng hóa 

Mã 

số 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn 

giá 

Thành tiền 

Yêu cầu Thực 

xuất 

1 

2 

3 

 

Bóng tròn 200w 

Bóng tròn 300w 

Đèn rùa 

 Chiếc 

Chiếc 

Chiếc 

710 

460 

193 

710 

460 

193 

25.900 

29.700 

7.800 

18.389.000 

14.076.000 

1.505.400 

 Cộng      24.646.400 

   

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi tư triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn 

bốn trăm đồng chẵn                                                                       Số chứng từ gốc 

kèm theo: ............................................................................................................... 

                           Ngày   10   tháng    12   năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 
(Ký, họ tên, đóng dấu)  

Ngƣời nhận hàng 
(Ký, họ tên)  

Thủ kho 
(Ký, họ tên)  

Kế toán trƣởng 

(Hoặc bộ phận 

c  nhu cầu 

nhận) 
(Ký, họ tên)  

Giám đốc 
(Ký, họ tên)  

  

Đơn vị: Công TY TNHH MTV Tuấn Hưng 

Bộ phận: quầy bán hàng 

Mẫu số 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 57 

Biểu 2.9 :Sổ nhật kí chung 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

năm 2016 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT N  Có 

... ... ... .... .... .... .... .... 

10/12 
HĐ0000

352 
10/12 

Cty TNHHH DV BV 

Hoàng gia mua hàng 
 131 39.778.200  

   Doanh thu bán hàng  511  36.162.000 

   Thuế GTGT xuất bán  3331  3.616.200 

10/12 PX8/12 10/12 Giá vốn xuất bán  632 24.646.400  

     156  24.646.400 

.... ....... ...... ..........  ....... ......... ............ 

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển doanh thu   511 6.531.717.479  

     911  6.531.717.479 

.... ....... ........ ........  ....... .......... ............ 

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển giá vốn  911 5.645.583.062  

     632  5.645.583.062 

.... .... .... ..... .... ... ... .... 

   Cộng cuối năm   54.062.074.357 54.062.074.357 

 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 58 

Biểu 2.10 :Sổ cái TK 632 

SỔ CÁI 

năm 2016 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 

Đơn vị tính: VND 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

SH 

TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT N  Có 

   Số dư đầu k   - - 

…. .. … ….. … …… ….. 

10/12 PX08/12 10/12 
Xuất kho bán cho 

Hoàng gia 
156 24.646.400  

…. … … …… … ….. ….. 

16/12 PX015/12 16/12 
Xuất kho bán cho 

Hoàng gia 
156 16.542.000  

17/12 PX18/12 17/12 
Xuất kho bán cho 

Công ty DVBV ASIA 
156 13.254.000  

…. …. …. …. …. …. …. 

   Cộng phát sinh  5.645.583.062 5.645.583.062 

   Số dƣ cuối kỳ  -  

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: Công ty Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG 

Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 59 

2.2.3.3 Kế toán chi phí quản lí kinh doanh 

TK sử dụng: TK 642 “ Chi phí quản lí kinh doanh” bao gồm: 

 Tk 6421: chi phí bán hàng 

*Chi phí bán hàng phát sinh thực tế ở Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Phát Triển Tuấn Hƣng 

 Cước điện thoại của bộ phận bán hàng 

 Mua xăng dầu ôto phục vụ cho việc bán hàng 

 Tiền lương công nhân viên của bộ phận bán hàng 

 Khấu hao TSCĐ phục vụ cho việc bán hàng 

…………. 

Các khoản chi phát sinh được phản ánh chi phí bán hàng phải có căn cứ hợp 

pháp, được tổng hợp vào bên nợ TK 6421. 

Cuối k  kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 

Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không có số dư cuối k . 

 Chứng từ kế toán s  dụng 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu chi,ủy nhiệm chi 

 Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương. 

 Bảng phân bổ khấu hao 

 Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách kế toán s  dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 6421,TK 111…. 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 60 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 6421,111,112… 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

H a đơn 

GTGT,Phiếu chi,ủy 

nhiệm chi 

Trình tự hoạch toán chi phí bán hàng 

Sơ đồ 2.6 :Qu  trình hoạch toán chi phí bán hàng 

 

 

    Ghi hàng ngày         

Ghi cuối tháng hoặc định k  
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 61 

Ví dụ: 

 Ngày 23/12/2016 trả tiền cước vận chuyển và cẩu hàng hóa cho Hoàng gia  

(phiếu chi số 40/12) ,số tiền là  1.100.000 (bao gồm cả VAT 10%),theo HĐ số 

0215 cho anh Kiên 

  Kế toán định khoản: 

                Nợ TK 6421 :   1.000.000 

                Nợ TK 133 :      100.000 

                  Có TK 111 :1.100.000 

 Kế toán vào sổ cái TK 642,133,111 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 62 

Bi u số 2.11 :Phiếu chi 

  

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

PHIẾU CHI 

Ngày 23 tháng 12 năm 2016 

Số:  40/12 

        Nợ TK 642:1.000.000 

 Nợ TK 133:    100.000 

               Có TK 111:1.100.000 

Họ và tên người nhận tiền: Anh Kiên 

Địa chỉ: …Lí học- Hải phòng………………… 

Lý do chi: Trả tiền vận chuyển theo hóa đơn GTGT0215………………….. 

Số tiền: 1.100.000   (Viết bằng chữ) một triệu một trăm nghìn đồng chẵn 

Kèm theo: 01 chứng từ kế toán: Hóa đơn GTGT0159…….. 

Đã chi đủ số tiền (Viết bằng chữ):  một triệu một trăm nghìn đồng chẵn. 

 

       Ngày 23 tháng 12 năm 2016 

 

 

Thủ trưởng đơn vị   Kế toán trưởng   Người lập      Người nhận tiền     Thủ qu  

      (Ký, họ tên, đóng dấu)    (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 63 

Bi u số 2.12: sổ nhật kí chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT N  Có 

... ... ... .... .... .... .... .... 

23/12 
PC 

40/12 
23/12 

Trả tiền cƣớc vận 

tải cho Anh Kiên 
 641 1.000.000  

     133 100.000  

     111  1.100.000 

..... ....... ....... ...........  ........ ............ ................. 

25/12 PC45/12 25/12 
Nhập dây loa 2 ly 

Tq 
 152 5.000.000  

     133 500.000  

     111  5.500.000 

25/12 PC46/12 25/12 
Trả tiền cước xe cho 

anh Long 
 641 700.000  

     133 70.000  

     111  770.000 

.... .... .... ..... .... ... ... .... 

   Cộng cuối tháng   54.062.074.357 54.062.074.357 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Bi u số 2.13: Sổ cái tk 6421 

SỔ CÁI 

năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí bán hàng 

Số hiệu: 6421 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHTK

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu k   - - 

…. .. … ….. … …… ….. 

23/12 PC 40/12 23/12 
Trả tiền vận chuyển 

cho anh Kiên 
111 1.000.000  

25/12 PC46/12 25/12 Trả tiền cước xe cho 

anh Long 

111 700.000  

...  ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  
410.670.00

0 
410.670.000 

   Số dư cuối k   -  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát 

Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 65 

   Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK sử dụng: TK 6422“ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

*Chi phí QLDN phát sinh thực tế ở Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Phát Triển Tuấn Hƣng 

 Cước điện thoại của ban lãnh đạo công ty. 

 Mua xăng dầu ôto  

 Tiền lương công nhân viên 

 Khấu hao TSCĐ 

…………. 

Các khoản chi phát sinh được phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp phải có 

căn cứ hợp pháp, được tổng hợp vào bên nợ TK 6422. 

Cuối k  kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 

Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không có số dư cuối k . 

 Chứng từ kế toán s  dụng 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu chi,ủy nhiệm chi 

 Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương. 

 Bảng phân bổ khấu hao 

 Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách kế toán s  dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 6422,TK 111…. 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 66 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 6422,111,112… 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

H a đơn 

GTGT,Phiếu chi,ủy 

nhiệm chi,Bảng 

lƣơng….. 

Trình tự hoạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Sơ đồ 2.7:Qu  trình hoạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

    Ghi hàng ngày         

Ghi cuối tháng hoặc định k  
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 67 

Ví dụ : 

Ngày 31/12 tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên tính vào chi phí 

QLDN theo bảng thanh toán lương số tiền là 27.500.000đ,Các khoản trích theo 

lương tính vào chi phí QLDN là 6.600.000,tính vào lương công nhân viên là 

2.887.500 

  Kế toán định khoản:  

                Nợ TK 642   : 27.500.000 

                   Có TK 334: 27.500.000 

Trích các khoản trích theo lương (24 %  tính vào chi phí, 10.5% trừ vào 

lương công nhân) trích trên lương không trích trên thực lĩnh. 

   Định khoản : 

Nợ TK 642        : 6.600.000 

Nợ TK 3341        : 2.887.500 

      Có TK338     : 9.487.500  

 Chứng từ kế toán s  dụng 

 Phiếu chi số 19/12. 

 Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội. 

 

Kế toán tiến hành ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 6422,133,111. 
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Biểu 2.14 :Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội 

 

 

 

 

 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Tháng 12 năm 2016 

 

STT 
Đối 

tƣ ng 

Phải trả ngƣời lao động Các khoản trích theo lƣơng(22%) 

Tổng cộng 
Lƣơng 

Các 

khoản 

khác 

Cộng 
KP công 

đoàn(2%) 

BHXH 

(18%) 

BHYT 

(3%) 

BHTN 

(1%) 
Cộng 

1 CPBH 319.000.000  319.000.000 6.380.000 57.420.000 9.570.000 3.190.000 76.560.000 395.560.000 

2 CP QLDN 27.500.000  27.500.000 550.000   4.950.000 825.000 275.000 6.600.000 34.100.000 

 Cộng   346.500.000     83.160.000 429.660.000 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 Người lập biểu                                                       Kế toán trưởng                                       Giám đốc 

                   (đã ký)                                                                     (đã ký)                                               (đã ký) 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 
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Bi u 2.15:Sổ nhật kí chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

năm 2016 

Đơn vị tính: VND 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

SH NT N  Có 

... ... ... .... .... .... .... .... 

31/12 BLT12 31/12 
Lương phải 

trả cho bpbh  
6421 319.000.000 

 

     
334 

  

31/12 BLT12 31/12 

Trích lương 

tính vào thu 

nhập 
 

334 33.495.000 
 

     
3388 

 
33.495.000 

31/12 BLT12 31/12 

Trích lƣơng 

tính vào chi 

phí cho 

bpbh 

 
6421 76.560.000 

 

     
338 

 
76.560.000 

        

31/12 BLT12  31/12 

Lƣơng phải 

trả cho bp 

QLDN 

 6422 27.500.000  

     334  27.500.000 

31/12 BLT12 31/12 

Trích lương 

tính vào thu 

nhập 

 334 2.887.500  

     338  2.887.500 

31/12 BPBLT12 31/12 

Trích lƣơng 

tính vào chi 

phí cho bp 

QLDN 

 642 6.600.000  

     338  6.600.000 

.... .... .... ..... .... ... ... .... 

   Cộng    54.062.074.357 54.062.074.357 
Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

             
 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Bi u 2.16:Sổ cái tk 6422 

 

SỔ CÁI 

năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp  

Số hiệu: 6422 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHTK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT N  Có 

   Số dư đầu k   - - 

…. .. … ….. … …… ….. 

22/12 
PC 

14/12 
22/12 

Thanh toán tiền cước 

điện thoại 
111 456.879  

31/12 BLT12 31/12 Lƣơng phải trả CNV 334 27.500.000  

31/12 
BTLT

12 
31/12 

Các khoản trích theo 

lƣơng tính vào chi phí 
338 6.600.000  

… … … …. … … ….. 

   Cộng phát sinh  451.820.375 451.820.375 

   Số dƣ cuối kỳ  -  

 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

                    Giám đốc 

              (Đã ký tên, đóng dấu) 

 

  

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Phát Triển Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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2.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

  hứng t  s  d ng: 

 - Sổ phụ và giấy báo có của ngân hàng. 

 - Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản s  dụng: 

TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

TK 635- Chi phí tài chính 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

Khi phát sinh doanh thu tài chính các số liệu được kế toán cập nhật vào sổ chi 

tiết TK 515, 635, sổ nhật kí chung lập sổ cái TK 515, 635 

*Ví dụ: 

Ngày 24/12/2016  lãi tiền gửi nhập vốn ở ngân hàng  TMCP HH là 95.000 đ 

Giấy báo có số 00650 

Định khoản : 

Nợ TK 112 :95.000 

     Có TK 515 : 95.000 

 Kết toán và sổ cái TK 112,515 

- Ngày 18/12/2016  trả phí kiểm đếm cho ngân hàng TMCP HH  số tiền  là 

352.574 đ(theo sổ phụ 00487) 

-Định khoản: 

Nợ TK 635:            352.574 

      Có TK 112VB :352.574 

Kế toán vào sổ cái TK 635,112  
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 72 

Bi u 2.17:gi   báo có  

Giấy báo có 

 

 

NGÂN HÀNG TMCP HH                  Mã GDV: … 

                                                                                         Mã KH: …. 

                                                                                                     Số: 00650…. 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 24 tháng 12 năm 2016 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng 

Hôm nay, chúng tôi xin thông báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với 

nội dung sau: 

Số tài khoản ghi Có:        020101016274 

Số tiền bằng số:               95.000 

Số tiền bằng chữ: :           + chin mươi năm nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Lãi gộp vốn 

 

 

GIAO DỊCH VI N KIỂM SOÁT 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 73 

Bi u 2.18:Sổ nhật kí chung 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

 

SHTK 
Số phát sinh 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   ....................     

18/12 SP00487 18/12 Phí kiểm đếm 

635 

112 

352.574 

 

 

 

352.574 

 

….. …… ….. ….. …. … …. …… 

24/12 
GBC 

00650 
24/12 Lãi nhập gốc 

112 

515 

95.000 

95.000 

  ... ...   ... ... 

31/12 PKT52 31/12 
Kết chuyển DT 

HĐTC 

515 

911 

2.128.218 

2.128.218 

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển Chi 

Phí tài chính 

911 

635 

      1.374.500 

1.374.500 

...  ... ...   ... ... 

   Cộng phát sinh   54.062.074.357 54.062.074.357 

- Ngày mở sổ : 01/01/2016 

   Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

 Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

  

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 74 

Bi u 2.19:Sổ cái tk 515 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm: 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu k     

   ..............    

24/12 
GBC 

56748 
24/12 Lãi nhập gốc 112  95.000 

...  ... ... ... ... ... 

   
Cộng phát 

sinh 
 2.128.218 2.128.218 

   Số dư cuối k     

- Ngày mở sổ: 01/01/2016 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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Sinh viên: Trần Thị Thu Hương – QT1702K 75 

Bi u 2.20: Sổ cái tk 635 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm: 2016 

Tên tài khoản: Chi phí tài chính 

Số hiệu: 635 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu k     

   ..............    

18/12 
SP 

42561 
18/12 

Phí kiểm 

đếm 

 

112 
352.574 

 
 

...  ... ... ... ... ... 

   
Cộng phát 

sinh 
 1.374.500 1.374.500 

   Số dư cuối k     

- Ngày mở sổ: 01/01/2016 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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2.3.5. Kế toán  xác định kết quả kinh doanh bán hàng 

 Nội dung : 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh và hoạt 

động khác của doanh nghiệp trong một thời kì nhất định, được biểu hiện bằng 

số tiền lãi hay lỗ. Kết quả kinh doanh cũng là cơ sở để doanh nghiệp tự đánh 

giá khả năng sản xuất kinh doanh, từ đó có những phân tích đúng đắn hợp lí 

cho quá trình kinh doanh của mình. 

 Cuối kì, kế toán thực hiện khai báo các bút toán kết chuyển doanh thu thuần, 

doanh thu hoạt động tài chính, chi phí quản lí kinh doanh, thu nhập khác, chi phí 

khác sang TK 911. Đồng thời, kế toán tạo bút toán kết chuyển lỗ hoặc lãi. 

  Thuế Thu nhập doanh nghiệp được xác định khi Công ty tiến hành 

nộp thuế, lúc đó thuế thu nhập doanh nghiệp được tính và kế toán định khoản 

bằng bút toán : 

 Nợ TK 821                  : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Có TK 3334      : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

  hứng t  và tài khoản s  d ng 

 Chứng từ sử dụng : 

-Phiếu kế toán. 

 Tài khoản sử dụng : 

-TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

-TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối 

 Qu  trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại  ông t  TNHH Xây 

Dựng Và Phát  ri n  u n Hưng 

Kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu sang bên Có TK911. 

Kết chuyển chi phí sang bên Nợ TK911 

Kết quả kinh doanh = số phát sinh Có TK911 - số phát sinh Nợ TK911. 

Nếu kết quả kinh doanh nhỏ hơn 0, vậy tháng đó Công ty làm ăn thua lỗ.  
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Kế toán sẽ ghi: 

Nợ TK421: kết quả bên trên 

 Có TK911: kết quả bên trên 

Nếu kết quả kinh doanh lớn hơn 0, thì kế toán phải tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp Nhà nước sau khi hạch toán chi phí thuế TNDN vào 

TK821. 

Thuế TNDN = (Số PS Có TK911 - Số PS Nợ TK911) * thuế suất thuế TNDN 

Sau khi tính được số thuế TNDN thực tế phải nộp, kế toán phải thực hiện 

kết chuyển chi phí thuế TNDN sang bên Nợ TK911. Từ đó xác định lợi nhuận 

sau thuế của doanh nghiệp để kết chuyển sang bên Có TK421. 

 Trình tự hạch toán 

Cuối quý, năm kế toán lập các phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, 

xác định kết quả kinh doanh, tính toán số thuế TNDN phải nộp. Kế toán 

phản ánh vaò sổ nhật ký chung và các sổ cái các tài khoản có liên quan. 

 

Bi u 2.21 : phiếu kế toán số 126 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

      Ngày 31 tháng 12 năm 2016            Số :126 

Stt Nội dung Tk nợ 
Tk 

có 
Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

Tk nợ Tk có số tiền 

1 Kết chuyển 511 511 911 6.531.717.479    

2 Kết chuyển 515 515 911 2.128.218    

 cộng   6.533.845.697    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu                 Kế toán trưởng 

   (kí, họ tên)                                                                               (kí, họ tên) 
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Bi u 2.22 :Phiếu kế toán số 127 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

       Ngày 31 tháng 12 năm 2016            Số : 127 

Stt Nội dung 
Tk 

nợ 
Tk có Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

Tk nợ Tk có số tiền 

1 Kết chuyển 632 911 632 5.645.583.062    

2 Kết chuyển 635 911 635 1.374.500    

3 Kết chuyển 641 911 6421 410.670.000    

4 kết chuyển  642 911 6422 451.820.375    

 cộng   6.509.447.937    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu     Kế toán trưởng 

   (kí, họ tên)                        (kí, họ tên) 

 

Biểu 2.23 : Phiếu kế toán số 128 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

      Ngày 31 tháng 12 năm 2016            Số : 128 

Stt Nội dung Tk nợ Tk có Số tiền Chi tiết tài khoản 

Tk nợ Tk có số tiền 

1 Kết chuyển 821 911 821 5.367.507    

 cộng   5.367.507    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu     Kế toán trưởng 

(kí, họ tên)                      (kí, họ tên) 
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Biểu 2.24 :phiếu kế toán số 129 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

                         Ngày 31 tháng 12 năm 2016             Số : 129 

stt Nội dung Tk nợ Tk có Số tiền Chi tiết tài khoản 

Tk nợ Tk có số tiền 

1 Kết chuyển 821 3334 5.367.507    

 cộng   5.367.507    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu     Kế toán trưởng 

(kí, họ tên)                      (kí, họ tên) 

 

Biểu 2.25 :Phiếu kế toán số 130 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

  

PHIẾU KẾ TOÁN 

                         Ngày 31 tháng 12 năm 2016             Số : 130 

stt Nội dung Tk nợ Tk có Số tiền Chi tiết tài khoản 

Tk nợ Tk có số tiền 

1 Kết chuyển 421 911 421 19.030.253    

 cộng   19.030.253    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu     Kế toán trưởng 

(kí, họ tên)                      (kí, họ tên) 
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Bi u 2.26:Sổ nhật kí chung 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hƣng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-hp 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

SHTK 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

..... .... .... .................... .... .... ...... ......... 

31/12 PKT52 31/12 
Kết chuyển doanh 

thu  

511 

911 

6.531.717.479 6.531.717.479 

31/12 PKT52 31/12 
Kết chuyển doanh 

thu HĐTC 
515 911 2.128.218 2.128.218 

31/12 PKT53 31/12 
Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 

911  

632 

5.645.583.062 

5.645.583.062 

31/12 PKT53 31/12 
Kết chuyển chi phí 

tài chính 

911 

635 

1.374.500 

1.374.500 

31/12 PKT53 31/12 

Kết chuyển chi phí 

bán hàng 

911 

6421 

410.670.000 

410.670.000 

31/12 PKT53 31/12 
Kết chuyển chi phí 

QLDN 

911 

6422 

451.820.375 

451.820.375 

31/12 PKT54 31/12 
Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 

911 821 5.367.507 

5.367.507 

31/12 PKT55 31/12 
Kết chuyển lãi 421 911 19.030.253 

19.030.253 

   Cộng phát sinh   
54.062.074.357 54.062.074.357 

- Ngày mở sổ : 01/01/2016 

   Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

 Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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Bi u 2.27: Sổ cái tk 911 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Tuấn Hưng 

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng-LC-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm: 2016 

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

SHTK

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

..... .... .... .................... .... ...... ......... 

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển doanh thu 511  6.531.717.479 

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển doanh thu HĐTC 515  2.128.218 

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 5.645.583.062  

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển chi phí tài chính 635 1.374.500  

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 410.670.000  

31/12 PKT53 31/12 Kết chuyển chi phí QLDN 6422 451.820.375  

31/12 PKT54 31/12 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN 821 5.367.507  

31/12 PKT52 31/12 Kết chuyển lãi 421 19.030.253  

   Cộng phát sinh  6.533.845.697 6.533.847.697 

- Ngày mở sổ: 01/01/2016 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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CHƢƠNG 3: 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN HƢNG 

 
3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác  kế toán tại công ty TNHH Xây 

Dựng và Phát Triển Tuấn Hƣng 

 Những khủng hoảng, biến động của nền kinh tế  thị trường đã ảnh hưởng 

không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần 

đây. Do đó công ty phải đương đầu với không ít khó khăn từ yếu tố khách quan 

cũng như nhu cầu chủ quan mang lại. 

 Trong nền kinh tế thì trường đầy thử thách buộc công ty phải tự mình 

kinh doanh hiệu quả, tự chủ về tài chính.Lãnh đạo công ty cũng đưa ra một số 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực, khắc phục những khó khăn để hòa nhập với 

cơ chế thị trường. 

 Để công ty đạt được kết quả như hiện nay không thể không kể đến sự nỗ 

lực phấn đấu và những nỗ lực đạt được của công tác kế toán. Công tác kế toán 

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở công ty được dựa trên căn cứ khoa 

học, dựa trên đặc điểm, tình hình thực tế của công ty và vận dụng sáng tạo chế 

độ kế toán hiện hành. 

 Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Tuấn 

Hưng với việc nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công t   NHH Xâ  Dựng và phát tri n 

 u n Hưng”, em xin đưa ra một số nhận xét như sau: 

3.1.1. Ưu đi m 

 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh: 

Công ty đã tổ chức bộ máy quản lí gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các phòng ban hoạt động hiệu quả, cung cấp 

thông tin kịp thời và nhanh chóng. 

 Về tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 

Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung là khá phù hợp. Theo hình 

thức này, mỗi kế toán sẽ đảm nhận chức năng nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo 

tập trung thống nhất của Kế toán trưởng, đảm bảo sự chuyên môn hóa của cán bộ 

kế toán, đồng thời đảm bảo được hiệu quả của công tác kế toán nói chung. 

 Về hệ thống tài khoản sử dụng: 
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Hệ thống tài khoản trong công ty hiện nay là hệ thồng tài khoản do Bộ 

tài chính ban hành theo quyết định số 48 ngày 14/09/2006. 

 Về chứng từ kế toán: 

Các chừng từ sử dụng trong quá trình hạch toán đều phù hợp với yêu cầu 

kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ vụ. Các chứng từ sử dụng theo đúng mẫu của 

Bộ tài chính ban hành, thông tin ghi chép đầy đủ, chính xác. Các chứng từ kế 

toán được kế toán tổng hợp và lưu giữu cẩn thận.Quá trình luân chuyển chứng từ 

hợp lí. 

 Về tổ chức hệ thống sổ sách: 

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. Ưu điểm của hình 

thức này là khá đơn giản từ mẫu sổ sách cho đến cách thức vào sổ 

Kế toán mở sổ chi tiết cho từng tìa khoản, từng nhóm sản phẩm, hàng 

hóa cũng như đối với từng nhóm khách hàng, nhà cung cấp. Việc này giúp cho 

việc theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thanh toán, chi trả trước thực hiện 

một cách thuận tiện hơn. Đồng thời việc này giúp nhà quản trị thấy được tình 

hình chiếm dụng vốn của công ty để có chính sách thu hồi công nợ hợp lý. 

Các bảng tổng hợp và sổ cái tài khoản được phản ánh một cách đầy đủ 

và khoa học, đảm bảo được yêu cầu đối chiều, kiểm tra.Từ đó, công tác kế toán 

tránh được những sai sót trong quá trình hạch toán. 

3.1.2. Như c đi m 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên công tác kế toán bán hàng và xác định 

kết quả kinh doanh vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế chưa phù hợp với chế độ, 

chưa thức sự khoa học cần thiết phải phân tích, làm sáng tỏ, từ đó có các biện 

pháp thiết hoạt động tiêu thụ hàng hóa. Cụ thể: 

 Chính sách bán hàng 

Công ty vẫn chưa áp dụng một số biện pháp kích thích hoạt động bán 

hàng như giảm giá, chiết khấu thương mại khi khách hàng mua với số lượng lớn, 

chiết khấu thanh toán khi khách hàng thanh toán tiền nhanh. 

 Về tổ chức công tác kế toán 

Do bộ máy kế toán của công ty khá gọn nhẹ mà khối lượng công việc lại 

nhiều, trong khi đó công ty không sử dụng phần mềm kế toán nên việc xử lý các 

nghiệp vụ phát sinh còn chậm hay nhầm lẫn, mất nhiều thời gian, phải lập nhiều 

sổ…có thể ảnh hưởng đến tính chính xác, kịp thời của số liệu cung cấp cho 

người quản lý, đôi khi còn mắc phải những sai sót trong công tác hạch toán kế 
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toán, trong việc đối chiều giữa các sổ với nhau và trong việc lập các báo cáo về 

tài chính. 

 Về tổ chức hệ thống sổ sách 

Công ty không sử dụng các sổ Nhật ký đặc biệt như sổ nhật kí bán hàng, 

nhật ký thu tiền…mà tất cả các nghiệp vụ phát sinh chỉ được hạch toán vào Nhật 

ký chung. Do đó sẽ dẫn tới tình trạng khó theo dõi, kiểm soát được tình hình tiêu 

thụ của công ty vì các số liệu trên Nhật ký chung dày đặc và khó theo dõi. 

 Về việc hạch toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Hiện công ty chưa quy định định mức rõ ràng đối với các khoản chi phí 

như tiếp khách, điện nước, điện thoại, chi công tác…nên chưa hạn chế được các 

khoản chi phí này một cách hợp lý nhất làm tổng chi phí phát sinh trong kì còn 

cao. 

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu , chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

 Ý kiến 1: Trích lập dự phòng phải thu kh  đòi 

Công ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nhằm đề phòng nợ phải 

thu thất thu khi khách hàng không có khả năng chi trả nợ và xác đinh giá trị thực 

của một khoản tiền nợ phải thu lập trên BCTC của năm báo cáo. 

 Căn cứ xác định nợ phải thu khó đòi  

- Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán trên hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ 

hoặc các cam kết nợ. 

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế( các công ty, 

doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã,…) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang 

làm thủ tục giải thể, người vay nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị cơ quan pháp luật 

truy tố, giam giữ xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết. 

 Phương pháp xác định 

Dựa trên tài liệu hạch toán chi tiết các khoản nợ phải thu của từng khách 

hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, các khách hàng quá hạn được xếp loại 

khách hàng khó đòi, nghi ngờ. Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng và 

trên cơ sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể cả bằng phương pháp xác minh, 

để xác định số dự phòng cần lập theo số % khả năng mất (thất thu): 

Dự phòng phải thu khó 

đòi cần lập 
= 

Nợ phải thu 

khó đòi 
X 

Số % có khả 

năng mất 

 Mức trích lập: (Theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009) 
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Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập như sau: 

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. 

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trên lên 

+ Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã 

lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ 

trốn, đang bị cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc 

đã chết thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập 

dự phòng. 

 Tài khoản sử dụng: TK1592 

 Phương pháp hạch toán 

- Cuối năm xác định số dự phòng cần trích lập. Nếu số dự phòng nợ phải 

thu khó đòi ở k  kế toán này lớn hơn ở k  kế toán trước chưa sử dụng hết thì 

hạch toán chênh lệch vào chi phí: 

Nợ TK6422: 

Có TK1592: 

- Nếu dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở k  này nhỏ hơn k  

trước thì số chênh lệch được ghi giảm trừ chi phí: 

Nợ TK1592: 

Có TK6422: 

- Xóa nợ 

Nợ TK1592: Nếu đã trích lập dự phòng 

Nợ TK6422: Nếu chưa trích lập dự phòng 

Có TK131, 138 

Đồng thời ghi Nợ TK004: Nợ khó đòi đã xử lý 

Các khoản nợ phải thu khó đòi, sau khi có quyết định xử lý xoá sổ, Công 

ty vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và trên tài khoản 004 trong thời gian 

tối thiểu là 5 năm và tiếp tục có các biện pháp thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ 

thì kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được ghi: 

Nợ TK111, 112... 

Có TK711 

Ví dụ:Trong năm 2016 công ty phát sinh các nghiệp vụ bán hàng cho bà 

Ái nhưng chưa thu được tiền, kế toán gửi bảng đối chiếu công nợ tới bà Ái như 

sau; 
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Tên khách hàng: Bà Ái 

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ 

Ngày Tên hàng Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền Thanh 

toán 

 Dư đầu kì    10.965.000  

03/02/2016 lạt 100 Túi 29 17.000 493.000  

03/02/2016 lạt 200 Túi 30 27.000 810.000  

03/02/2016 lạt 300 Túi 30 29.000 870.000  

03/02/2016 lạt 400 Túi 30 31.000 930.000  

03/02/2016 lạt 500 Túi 30 35.000 1.050.000  

15/03/2016 lạt 100 t úi 50 17.000 850.000  

15/04/2016 Thanh toán     2.000.000 

 Tổng cộng    5.003.000  

 còn nợ lại    13.968.000  

Dựa trên bảng đối chiếu  công  nợ  và trên cơ sở thông tin phản hồi từ khách 

hàng   để xác định số dự pòng cần lập.Từ đó lập bảng kê công nợ như sau: 

Khách hàng số tiền nợ thời hạn thanh 

toán 

thời gian quá hạn 

Bà Ái 13.968.000 1 tháng 7,5 tháng 

Bà kiên 23.637.000 1 tháng 9 tháng 

Bà Hằng 14.387.000 1 tháng 13 tháng 

Ông Năm 9.362.000 1 tháng 8 tháng 

Ông Mãi 4.005.000 1tháng 25 tháng 

Ông Hải 3.360.000 1 tháng 8 tháng 

 

Dự phòng phải thu khó đòi cần lập = (13.968.000+23.637.000+9.362.000+ 

3.360.000) *30% + 14.387.000*50% +4.005.000*70% = 24.087.100 

kế toán định khoản: 

Nợ Tk 6422: 24.087.100 

Có tk 1592:     24.087.100 

 Ý kiến 2: Công ty cần phản ánh khoản chiết khấu thanh toán vào 

TK 635 “ Chi phí hoạt động tài chính”. 
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Hiện nay, tại công ty chưa phát sinh nghiệp vụ liên quan đến khoản chiết 

khấu thanh toán mà khách hàng được hưởng nên cần mở TK 635 để phản ánh 

nghiệp vụ này. 

Chiết khấu thanh toán là một trong những biện pháp giúp nâng cao năng 

lực cạnh tranh của công ty, đẩy nhanh số lượng tiêu thụ và rút ngắn vòng quay 

vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Trong nền kinh tế thị trường đầy 

cạnh tranh thì đây là 1 yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của công ty. Để áp dụng 

chính sách chiết khấu thanh toán, trước hết công ty cần xây dựng mức chiết 

khấu phù hợp.Xác định mức chiết khấu thanh toán cho khách hàng cần dựa trên: 

- Tỉ lệ lãi vay ngân hàng hiện nay 

- Thời gian thanh toán tiền hàng 

- Dựa vào mức chiết khấu thanh toán của doanh nghiệp cùng loại 

- Dựa vào hoạch định chính sách kinh doanh của doanh nghiệp 

Sau khi xác định mức chiết khấu hợp lí, công ty cần thực hiện việc ghi chép 

thông qua tài khoản 635. 

Mức chiết khấu thanh toán em đề xuất như sau: ( Căn cứ vào mức lãi suất của 

ngân hàng là 7,5 %/ năm) 

- Nếu thanh toán trước 15 ngày thì mức chiết khấu là 0,027%/ ngày ( tức là 

9,72%/ năm) 

- nếu thanh toán trước 9 ngày là 0,025%/ ngày ( tức là 9%/năm) 

- Nếu thanh toán trước 3 ngày là 0,022%/ngày ( tức là 7,92%/năm 

Cách tính chiết khấu thanh toán = số tiền phải thanh toán * mức chiết khấu 

theo ngày * số ngày thanh toán trƣớc. 

 Tài khoản s  dụng: TK 635- Chi phí hoạt động tài chính 

Khi phát sinh nghiệp vụ ghi: 

Nợ Tk 635 : số tiền chiết khấu 

Có Tk 111,112 : số tiền chiết khấu 

 Ví dụ:ngày 14/12/2016 công ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển 

Tuấn Hưng xuất bán cho bà Ái 1 đơn hàng, giá bán  bao gồm cả  

thuế GTGT là 33.000.000 đồng, thời hạn thanh toán là 30 ngày kể 

từ ngày bán. Đến ngày 21/12/2016 bà Ái đã thanh toán toàn bộ tiền 

hàng bằng chuyển khoản và được hưởng chiết khấu thanh toán như 

thỏa thuận. 

Kế toán định khoản: 

Nợ Tk 635: 213.840 
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Có TK 112: 213.840 

 Ý kiến 3: Công ty nên nghiên cứu s  dụng phần mềm kế toán. 

Hiện nay, tại công ty, từ công việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh hàng ngày, việc làm các sổ nhật ký, chi chiết đến việc đưa ra các báo cáo tài 

chính đều thao tác trên Excel. Việc tổ chức kế toán trên Excel có nhiều nhược 

điểm như: 

- Dung lượng trên Excel nhỏ hơn nhiều hơn nhiều so với một phần mềm 

kế toán. 

- Làm kế toán trên Excel chỉ là trên một file tại một thời điểm. 

- Dữ liệu kế toán trên Excel phải lưu làm nhiều file, dữ liệu lớn hơn 5Mb 

thì mở ra rất chậm. 

- Chỉ đáp ứng về mặt sổ sách thông thường và các phân tích chỉ mang tính 

thống kê, mang tính quản trị là rất khó. 

- Độ bảo mật dữ liệu là không cao. 

Bởi vậy, để tiết kiệm thời gian làm việc và tăng độ chính xác của các báo 

cáo tài chính, Công ty nên xem xét, nghiên cứu sử dụng phần mềm kế toán. 

 L i ích của việc s  dụng phần mềm kế toán: 

 Nâng cao hiệu quả: Phần mềm kế toán giúp cả thiện hiệu quả làm việc 

cuẩ doanh nghiệp dù doanh nghiệp nhỏ hay lớn. Ngay cả những phần mềm đơn 

giản nhất cũng có thể đem lại lợi ích. 

 Tiết kiệm cho phí: Một lợi ích cơ bản của phần mềm kế toán là nó sẽ 

giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Tiết kiệm được chi phí tức là đã tăng được 

doanh thu cho doanh nghiệp. 

 Tiết kiệm thời gian: thời gian quản lý chính là một trong những tiêu 

chuẩn đánh giá mức độ phát triển được nếu nó quản lý được các chức năng của 

mình trong thời gian quy định. Với việc sử dụng phần mềm kế toán, các doanh 

nghiệp có thể mong đợi việc hoàn thành công việc trong thời gian. 

 Tối ưu hóa quy trình kế toán. 

 Dễ dàng bắt đầu công việc. 

 Các phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường hiện nay: 

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán như: MISA, 

FASTCOUNTING, SSOFT FINACE 9.0, APRO- DN… Phần mềm được sử 

dụng phổ biến nhất hiện nay là phần mềm kế toán MISA. 

 Phần mềm MISA có các tính năng vượt trội như: 
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 Được tiêu chuẩn hóa: Phần mềm kế toán MISA được xây dựng thống 

nhất với các chế độ kế toán hiện hành. Đồng thời hàng tháng thường xuyên được 

cập nhật các quy định mới nhất của chế độ kế toán. 

 Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: Phần mềm kế toán MISA đầy 

đủ các phân hệ như: Bán hàng, mua hàng, quả lý kho, ngân hàng, quản lý qu , 

tiền lương, TSCĐ, thuế, hợp đồng, giá thành. Tất cả đều thống nhất và có sự liên 

kết chặt chẽ cho phép quản trị doanh nghiệp một cách tổng thể và chi tiết. 

 Hiệu quả vượt trội, tính động cao: Phần mềm giúp tiết kiệm được rất 

nhiều thời gian và nhân lực so với thủ công, đem lại khối lượng, chất lượng 

công việc cao bởi MISA có chức năng tự động gúp người dùng giảm thiểu các 

sai sót về nghiệp vụ. Phần mềm này cho phép thực hiện tự động các bút toán, 

phân bổ kết chuyển cuối k  dựa trên các thông tin đã khai báo. Có thể sửa dễ 

dàng khi có sai sót. 

 Đơn giản, đầy đủ và dễ sử dụng: Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng nhưng 

có sự chuyên môn hóa cao. Giao diện làm việc đơn giản nhưng đầy đủ các yếu 

tố, thân thiện với người sử dụng. Phần mềm kế toán giúp người xem đi từ chi 

tiết đến tổng hợp và ngược lại, giúp người lập báo cáo tài chính ở bất k  thời 

điểm nào. 

 Bảo mật, an toàn dữ liệu tuyệt đối: phần mềm kế toán có hệ thống quản 

lý người dùng và quyền hạn làm việc được chi tiết cụ thể cho từng đối tượng 

công việc: nhập chứng từ gốc, xem báo cáo cho từng người. 

Dưới đây là giao diện phần mềm kế toán MISA.MSE.2015 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đế đứng vững và không 

ngừng phát triên là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Vì 

vậy, việc tổ chức kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

đúng đắn, chính xác và kịp thời sẽ xác định được hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Từ đó, các nhà 

quản lý doanh nghiệp có những biện pháp thúc đẩy nhanh quá trình tuần hoàn 

vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây Dựng và Phát triển Tuấn 

Hưng kết hợp kiến thức đã được học tại trường, em đã nhận thức được vai trò 

của công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh nói riêng. Có thế nói, công tác hạch toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh của công ty tương đối khoa học, hợp lý song cũng 

không tránh khỏi những hạn chế. Vận dụng những kiến thức đã được học kết 

hợp với kiến thức thực tế, em mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện 

tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

Do khả năng còn hạn chế, thời gian thực tập và nghiên cứu có hạn nên 

bài khóa luận của em không thể tránh khòi những sai sót, em rất mong nhận 

được sự đóng góp từ phía các thầy cô. 

Em xin chân thành cảm ơn các các cô chú, anh chị phòng Tài chính kế 

toán của Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng đã giúp đỡ em 

trong thời gian qua.   

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Th.s 

Trần Thị Thanh Thảo cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh 

doanh và nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bài báo cáo 

này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

Sinh viên 

 

 

Trấn Thị Thu Hương 


